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Phần thứ nhất

SỰ CẦN THIẾT VÀ CĂN CỨ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

1. Sự cần thiết xây dựng đề án
Chợ nông thôn thực sự đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, hệ thống chợ nông thôn được coi là một bộ phận cấu thành quan trọng của hệ thống thị trường nông sản với chức năng tập trung hàng hoá, thông tin và hình thành giá cả đảm bảo cung ứng hàng hoá nông sản và tiêu thụ hàng hoá công nghiệp tiêu dùng. Thông qua chợ, hoạt động mua bán, trao đổi hàng hoá thúc đẩy sản xuất, kinh doanh hàng hoá phát triển, đặc biệt là tạo cho nông dân nông thôn trao đổi kinh nghiệm sản xuất, phát triển kinh tế làm quen với nền kinh tế thị trường đồng thời ý thức được về sản xuất hàng hoá, góp phần tích cực tham gia xoá đói giảm nghèo ở vùng nông thôn, miền núi, vùng cao, vùng sâu và vùng đặc biệt khó khăn.

Trong giai đoạn hiện nay mạng lưới chợ nông thôn vẫn là kênh lưu thông hàng hoá chủ yếu mỗi chợ là hạt nhân để quy tụ, tập trung các hoạt động trao đổi, mua bán hàng hoá tổng hợp ở từng khu vực dân cư. 

Thực trạng phát triển chợ nông thôn hiện nay trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đang đặt ra những yêu cầu bức thiết cần phải cải tạo, nâng cấp, sắp xếp lại theo một quy hoạch đảm bảo trật tự, văn minh đáp ứng yêu cầu trao đổi, giao lưu hàng hoá vừa đảm bảo yêu cầu giao thông, an ninh trật tự xã hội, an toàn vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy…. Đảm bảo cho lưu thông hàng hoá ngày càng phát triển, thuận lợi cho việc mua bán của xã hội.

Tất cả những yếu tố đó đã và đang đặt ra yêu cầu phải xây dựng và phát triển hệ thống chợ nông thôn đúng định hướng, nhằm phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh. Phát triển chợ nông thôn vừa đảm bảo phát huy được các hoạt động truyền thống vừa có khả năng chứa đựng các hoạt động thương mại, văn minh, hiện đại. Phát triển chợ nông thôn đúng quy hoạch, đảm bảo tính văn minh hiện đại là một trong những điều kiện cần thiết để xây dựng nông thôn theo tiêu chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Trong giai đoạn hiện nay còn có sự chênh lệch lớn về sức mua giữa các vựng đô thị và nông thôn, do vậy rất cần có sự hỗ trợ của Nhà nước trong việc lập quy hoạch chi tiết, thiết kế, xây dựng và tổ chức quản lý hệ thống chợ sao cho phù hợp với trình độ phát triển kinh tế của tỉnh, của vùng trong từng thời kỳ, từng giai đoạn, đảm bảo tính kế thừa yếu tố truyền thống, gắn liền với đặc điểm tập quán sản xuất hàng hoá, sinh hoạt của dân cư.

Vì vậy phát triển hạ tầng thương mại nói chung và hệ thống chợ nông thôn nói riêng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên là yêu cầu tất yếu của quá trình phát triển kinh tế - xã hội. 

2. Căn cứ để xây dựng đề án.
- Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ;

- Nghị định số 114/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2009 về việc sửa đổi, bổ xung một số điều của Nghị định 02/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ;

- Quyết định số 491/QĐ- TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới. 

 - Quyết định số 559/QĐ- TTg ngày 31/5/2004 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình phát triển chợ đến năm 2010;

- Quyết định số 23/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển thương mại nông thôn giai đoạn 2010 – 2015 và định hướng tới năm 2020;

- Quyết định số 1371/2004/QĐ- BTM ngày 24/9/2004 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc ban hành quy chế siêu thị, trung tâm thương mại;

- Quyết định số 0272/2003/QĐ- BTM ngày 24/6/2003 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc ban hành Nội quy mẫu về chợ;

- Quyết định số 12/2007/QĐ-BCT ngày 26/12/2007 của Bộ Công Thương phê duyệt tổng thể phát triển mạng lưới chợ trên phạm vi toàn quốc đến năm 2010 và định hướng tới năm 2020;

- Quyết định số 13/2006/QĐ-BXD ngày 19/4/2006 của Bộ Xây dựng về việc ban hành TCXDVN 361:2006 ‘ Chợ – Tiêu chuẩn thiết kế’;

- Quyết định số 375/QĐ-UBND ngày 23 tháng 2 năm 2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành chương trình các phiên họp thường kỳ của UBND Tỉnh;

- Chương trình số 420/CT-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2010 của Uỷ ban nhân dân tỉch Thái Nguyên về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên;

- Quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Thái Nguyên đến năm 2010 định hướng tới năm 2015 và tầm nhìn chiến lương tới năm 2020;

- Quy hoạch phát triển cơ sở hạ tầng thương mại gồm: Chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, trung tâm phân phối trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2009 -2020;

3. Phạm vi xây dựng đề án.

- Về không gian: Xây dựng đề án trên toàn bộ địa bàn nông thôn, trong đó chú trọng đến các địa bàn trọng điểm của địa phương là các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

- Về thời gian: Đánh giá thực trạng hệ thống chợ nông thôn. Xây dựng đề án phát triển hệ thống chợ nông thôn giai đoạn 2011-2015.

- Giới hạn phạm vi nghiên cứu: Đề án gồm các vấn đề chủ yếu về xây dựng, quản lý hoạt động kinh doanh của chợ trên địa bàn nông thôn tỉnh Thái Nguyên.

- Phương pháp nghiên cứu: Điều tra, tổng hợp, phân tích đánh giá đưa ra các nhóm giải pháp thực hiện. 

Phần thứ hai

THỰC TRẠNG HỆ THỐNG CHỢ NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN 

 TỈNH THÁI NGUYÊN

I- KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ TỈNH THÁI NGUYÊN TRONG GIAI ĐOẠN 2006-2010

1- Tốc độ tăng trưởng kinh tế tỉnh Thái Nguyên

Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (GDP) theo giá thực tế: Năm 2006 đạt 8.022.083 triệu đồng, bình quân đầu người đạt 7,12 triệu đồng; năm 2009 GDP tỉnh Thái Nguyên đạt 16.405.440 triệu đồng; dự ước năm 2010 đạt 19.722.270 triệu đồng.Tốc độ tăng trưởng năm 2010 là 11,36%, bình quân cho cả giai đoạn 2006-2010 là 11,11%; GDP bình quân đầu người đến hết năm 2010 đạt 17,4 triệu đồng, tăng bình quân giai đoạn 2006-2010 là 23,8%, tuy mới bằng 72,5% GDP bình quân đầu người của cả nước, nhưng có tốc độ tăng nhanh hơn bình quân chung cả nước.

Kinh tế của Thái Nguyên trong giai đoạn 2006-2010 chuyển dịch ổn định theo hướng: Công nghiệp, Xây dựng - Dịch vụ - Nông, Lâm nghiệp và có cơ cấu. 

+ Công nghiệp, Xây dựng: 41,60%

+ Dịch vụ: 37,32% 

+ Nông, Lâm nghiệp: 21,08%. 

2- Phát triển dịch vụ thương mại 

2.1- Tổng mức bán lẻ hàng hoá 

Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ thị trường xã hội trên địa bàn tỉnh năm 2006: đạt 3.980,2 tỷ đồng tăng 11,67% so với năm 2005; đến 2009 đạt: 7.644,3 tỷ đồng, tăng 27,71% so với năm 2008. Dự ước đến hết năm 2010 tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ thị trường xã hội đạt 9.310 tỷ đồng tăng 21,8% so với năm 2009, tăng bình quân cả giai đoạn 21,2%.

Sức mua bình quân đầu người đến năm 2010 dự ước là 8,2 triệu đồng /người/năm, tăng bình quân cả giai đoạn 2006-2010: 20,4%/năm.

- Mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ thị trường xã hội khu vực thành phố Thái Nguyên năm 2006 đạt 2.960,9 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 74,4%, dự kiến đến năm 2010 đạt 7.080 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 76,1% trong tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ thị trường xã hội toàn tỉnh. Tốc động tăng trưởng bình quân cả giai đoạn 2006-2010 đạt 22,1% cao hơn mức bình quân chung toàn tỉnh gần 1%. Mức bán lẻ bình quân đầu người năm 2010 đạt 24,9 triệu đồng /năm, tăng cả giai đoạn 19,6%.

- Mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ của khu vực nông thôn miền núi năm 2006 đạt 1.019,3 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 25,6%, dự ước năm 2010 đạt 2.230 tỷ đồng có tỷ trọng 23,9% trong tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ toàn tỉnh, tốc độ tăng bình quân cho cả giai đoạn đạt 2006-2010 là 18,7%. Mức lưu chuyển bình quân đầu người năm 2010 đạt khoảng 2,6 triệu đồng /năm. 

Như vậy khu vực nông thôn miền núi, vùng cao có tốc độ phát triển khá, nhưng sức mua và nhu cầu có khả năng thanh toán của khu vực này đạt thấp, có sự chênh lệch lớn với khu vực thành phố.
2.2- Xuất, nhập khẩu

Xuất khẩu tỉnh Thái Nguyên năm 2006-2010 có tốc độ tăng trưởng cao tăng bình quân cho cả giai đoạn 2006-2010 trên 18%. 

Nhập khẩu của Thái Nguyên thường gấp gần 02 lần kim ngạch xuất khẩu, nhưng tương đối ổn định chủ yếu là nhập máy móc thiết bị để tạo tài sản cố định theo các dự án đầu tư, hoặc nhập khẩu máy móc thiết bị nhằm đổi mới công nghệ và nhập khẩu nguyên, vật liệu, phụ tùng thay thế của máy móc thiết bị trong nước chưa sản xuất được (có biểu số 01 kèm theo).

2.3- Tổ chức sản xuất, cung ứng và phục vụ mặt hàng chính sách miền núi

Thường xuyên đảm bảo sản xuất kinh doanh phục vụ các mặt hàng chính sách miền núi, hoàn thành chỉ tiêu về lượng được Nhà nước giao, đảm bảo chất lượng và giá cả theo quy định của Nhà nước, tổ chức dự trữ các mặt hàng chiến lược tại các cụm kho thuộc trung tâm các huyện, các cụm xã phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai và đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trên địa bàn miền núi vùng cao. Tổ chức thu mua, tiêu thụ sản phẩm nông sản địa phương khu vực III, vùng đặc biệt khó khăn. 

II- THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG THƯƠNG MẠI 

Với tốc độ phát triển kinh tế- xã hội và quá trình đô thị hóa trên địa bàn Tỉnh; Để đảm bảo sự phát triển hệ thống thương mại, dịch vụ trên địa bàn phù hợp với quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng thương mại một cách hợp lý, Sở Công Thương tham mưu cho ủy ban nhân dân Tỉnh xây dựng và trình phê duyệt quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng thương mại giai đoạn 2009 – 2015 có xét đến 2020. Trong giai đoạn 2006 – 2010 kết cấu hạ tầng thương mại được phát triển mạnh: 

1- Phát triển hệ thống Chợ

1.1. Cơ sở vật chất và kết quả hoạt động của hệ thống chợ

Trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên hiện nay có 135 chợ (trong đó chợ loại 1 là 02 chợ, chợ loại 2 là 07 chợ, còn lại là chợ loại 3). Số chợ trên địa bàn thành phố, thị xã, thị trấn là 36 chợ, số chợ này hoạt động thường xuyên và thu hút được đông đảo người tham gia. Số chợ trên địa bàn nông thôn, miền núi (chợ xã, cụm xã) là 99 chợ loại 3, chiếm 73,3%. Đa số các chợ này nằm ở địa bàn các xã, dân cư thưa, đời sống người dân ở mức thấp nên chỉ họp chợ theo phiên (mỗi tháng 4 - 6 phiên), chưa thu hút được đông người tham gia. Trong tổng số chợ trên địa bàn, có 15 chợ mới được đầu tư xây dựng (trong đó có Chợ Thái xây dựng và đưa vào hoạt động từ đầu năm 2008, là chợ lớn nhất vùng Việt Bắc; chợ đầu mối Bắc Sơn đã đầu tư song giai đoạn 1), 16 chợ được đầu tư cải tạo, nâng cấp, có 01 chợ dự kiến xây dựng thành chợ đầu mối nông, lâm sản, Trung tâm hội chợ triển lãm vùng Việt Bắc …

Tổng diện tích đất sử dụng cho mạng lưới chợ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên là 476.295 m2, trong đó diện tích chợ được xây dựng kiên cố là 108.559 m2, chiếm 17,5 % tổng diện tích chợ trên địa bàn, diện tích chợ được xây dựng bán kiên cố là 64.762 m2 , chiếm 14,8 % tổng diện tích chợ, số còn lại là diện tích ngoài trời 302.974 m2, chiếm 67,7% trong tổng diện tích đất sử dụng cho mạng lưới chợ (Biểu số 02 kèm theo). 

Những năm trước đây (2005 trở về trước) nguồn vốn đầu tư xây dựng chợ chủ yếu do ngân sách Nhà nước đầu tư, Ban quản lý chợ do Nhà nước thành lập, và hoạt động điều hành trên nguyên tắc đơn vị sự nghiệp Nhà nước.

Trong 5 năm 2006 - 2010, đổi mới cơ chế quản lý, đặc biệt là sau khi Nghị định số 02/2003/NĐ -CP, ngày 14/01/2003 của Chính phủ về phát triển chợ có hiệu lực thi hành và phát huy tác dụng, việc đầu tư xây dựng và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên được đổi mới căn bản, đã có nhiều doanh nghiệp đầu tư vốn xây dựng và tổ chức quản lý kinh doanh chợ trên địa bàn. Tính riêng trong giai đoạn 2006-2010 tổng vốn đầu tư xây dựng, nâng cấp chợ trên 269,7 tỷ đồng, trong đó: Vốn của Doanh nghiệp: 238,6 tỷ đồng chiếm 88 %; Ngân sách Nhà nước đầu tư 28,65 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 11,1%; Nhân dân đóng góp 2,45 tỷ đồng chiếm 0,9 % tổng mức vốn đầu tư cho phát triển chợ trên địa bàn. 

 Tổng doanh thu của chợ toàn tỉnh Thái Nguyên bình quân 01 năm (Dự ước năm 2010) là 3.950 tỷ đồng chiếm 42,4% trong tổng mức lưu chuyển hàng hoá bán lẻ trên địa bàn.

1.2. Tổ chức hình thức quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Hình thức tổ chức quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên chủ yếu quản lý theo hai hình thức 

a- Doanh nghiệp đầu tư và quản lý kinh doanh chợ

Trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên hiện nay có 08 chợ do doanh nghiệp đầu tư vốn xây dựng và quản lý kinh doanh, khu vực thành phố Thái Nguyên 05 chợ, khu vực huyện, thị xã Sông Công 03 chợ, tổng vốn đầu tư 238,6 tỷ đồng, chiếm 94% tổng vốn đầu tư trong cả giai đoạn.

Các doanh nghiệp lập Ban quản lý chợ của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp điều hành các hoạt động thuộc phạm vi chợ do doanh nghiệp quản lý.

b- Nhà nước đầu tư vốn và quản lý chợ

Các chợ do Nhà nước đầu tư vốn chủ yếu là các chợ đầu mối, chợ trung tâm huyện và các chợ xã, phường, cụm xã miền núi vùng cao. Toàn Tỉnh hiện nay có 128 chợ chưa chuyển đổi hình thức quản lý; trong giai đoạn 2006-2010 nhà nước đầu tư 28,65 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 11.1% trong tổng mức đầu tư về chợ. Trong số 128 chợ, 15 chợ có Ban quản lý do Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã thành lập, là đơn vị sự nghiệp có thu, tự trang trải các chi phí, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản tại Kho bạc Nhà nước. 

Số chợ xã, phường, cụm xã miền núi vùng cao còn lại (113 chợ) do Uỷ ban nhân dân xã quản lý, hoặc đấu thầu quản lý và khai thác. 

2- Trung tâm Thương mại, Siêu thị 

Trung tâm thương mại và siêu thị trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2006-2010 chưa phát triển mạnh. Từ 2007 đến nay bắt đầu hình thành mô hình kinh doanh siêu thị, nhưng đa số các siêu thị về quy mô chưa đủ tiêu chí so với quy định của Bộ Công Thương. Tính đến nay toàn tỉnh có trên 10 siêu thị tập trung chủ yếu tại trung tâm thành phố Thái Nguyên; tổng diện tích đất xây dựng của các siêu thị trên 7.000m2, tổng diện tích sàn kinh doanh khoảng: 4.640m2, doanh thu từ các siêu thị còn rất thấp, bình quân đạt khoảng 20 tỷ đồng /năm, xấp xỉ 1% tổng mức bán lẻ hàng hóa trên địa bàn.
3- Trung tâm cụm kho, cụm xã…

Hiện nay, các công ty chuyên kinh doanh quản lý, bố trí hệ thống kho tàng, cửa hàng theo ngành nghề kinh doanh của công ty. Tập trung tại trung tâm các huyện, thị xã, thị trấn và các cụm liên xã dự trữ và bán các mặt hàng thiết yếu, mặt hàng chính sách xã hội phục vụ nhân dân. Đặc biệt là các kho, các cửa hàng còn thực hiện nhiệm vụ dự trữ: Xăng dầu; dự trữ các mặt hàng chính sách miền núi phục vụ cho công tác phòng thủ dân sự, phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai của Tỉnh Thái Nguyên. 

III. PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CHỢ NÔNG THÔN GIAI ĐOẠN 2006 -2010

1. Hệ thống chợ nông thôn Thái nguyên 

Trong số 135 chợ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có 99 chợ nằm ở địa bàn nông thôn và đều là chợ loại 3. Tổng diện tích chợ hiện có 318.468 m2, chiếm 66,9% trong tổng diện tích xây dựng chợ toàn tỉnh, trong đó diện tích kiên cố 44.615 m2 chiếm 14,0 %, diện tích bán kiên cố 55.809m2 chiếm 17,5% còn lại diện tích chợ tạm và diện tích ngoài trời là 218.044 m2 chiếm tỷ lệ cao nhất trong diện tích chợ nông thôn là 68,5% 

Nguồn vốn đầu tư xây dựng chợ nông thôn hiện nay chủ yếu là nguồn vốn Ngân sách Nhà nước. Trong giai đoạn 2006-2010 mức độ đầu tư thấp tổng số đạt 28,65 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 11,1% tổng mức vốn đầu tư về chợ của tỉnh Thái Nguyên trong giai đoạn bằng 1,4% tổng mức vốn Nhà nước đầu tư phát triển kinh tế tỉnh Thái Nguyên (tổng chi Ngân sách cho đầu tư phát triển 5 năm 2006-2010 là 2.082,4 tỷ đồng).

Ngoài phần vốn Nhà nước đầu tư cho chợ nông thôn (28,65 tỷ đồng) còn có một số chợ xã do nhu cầu về họp chợ nhân dân địa phương cùng góp vốn tổ chức xây dựng và tự quản lý khai thác chợ cụ thể: trong giai đoạn 2006-2010 tổng số vốn nông dân đóng góp là 2,5 tỷ đồng đồng bằng 8,1% tổng mức vốn đầu tư phát triển chợ nông thôn cả giai đoạn .

Nguồn vốn đầu tư cho hệ thống chợ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 2006 -2010

	
	Nguồn ngân sách
	Nhân dân đóng góp
	Doanh nghiệp đầu tư
	Tổng

	Giá trị (tỷ đồng)
	28.65
	2.45
	238.6
	269.7

	Tỷ lệ (%)
	11.1
	0.9
	88
	100


Nguồn: Tổng hợp báo cáo của các huyện
Trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên hiện nay còn 45 xã nông thôn chưa có chợ chiếm tỷ lệ là 25% số xã phường trên địa bàn, số xã này chủ yếu là các xã vùng sâu, vùng xa, vì vậy việc lưu thông hàng hoá tại những xã này gặp rất nhiều khó khăn. 

1.1. Thực trạng về kết cấu hạ tầng của các chợ hiện có (điện, giao thông trong chợ, hệ thống cấp, thoát nước...)

Hầu hết các chợ đều không đáp ứng được các yêu cầu về thiết kế hệ thống điện, nhất là điện chiếu sáng phục vụ cho việc bốc xếp, lưu thông, vận chuyển hàng hoá và luôn trong tình trạng không ổn định cho các nhu cầu hoạt động dịch vụ tại chợ.

Hệ thống giao thông, các lối đi trong chợ phần lớn là nhỏ và chưa được quan tâm đúng mức, thường bị các hộ kinh doanh chiếm dụng, đường vào chợ vẫn còn nhiều là đường đất nên bụi vào mùa nắng, sình lầy vào mùa mưa…

Hệ thống cấp, thoát nước ở hầu hết các chợ đều đã xuống cấp nghiêm trọng, đặc biệt là nước sạch phục vụ cho nhu cầu cho các hộ kinh doanh thực phẩm tươi sống trong chợ.

1.2. Thực trạng nhà đình chợ và các cơ sở kinh doanh trong chợ 

Nhìn chung hầu hết các chợ đều thiết kế đơn giản chỉ có nhà đình chợ, được xây dựng khá đơn sơ vì thế sau một thời gian sử dụng phần lớn các nhà đình chợ đã xuống cấp có nhiều nơi các hộ kinh doanh đã không vào họp trong chợ.

Các hộ kinh doanh không kinh doanh ở trong nhà đình chợ thì tự dụng các nhà tạm được lợp bằng các tấm prôximăng, lá cọ... ngoài ra bà con kinh doanh còn tụ tập ngoài các bãi đất trống, mất mỹ quan và ô nhiễm môi trường.

1.3. Trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường

Hiện tại ngoài các chợ loại 2 và các chợ ở trung tâm huyện được trang bị các phương tiện phòng chống cháy nổ còn lại phần lớn các chợ đều không được trang bị đầy đủ các phương tiện phòng cháy, chữa cháy theo quy định của nhà nước.

Tình trạng vệ sinh môi trường ở chợ nông thôn, một vài năm gần đây đã được các cấp chính quyền địa phương quan tâm, nhưng chưa sâu sát và triệt để. Đáng lo ngại nhất hiện nay là vấn đề vệ sinh, an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm như các loại đồ ăn, đồ tiêu dùng nhu yếu phẩm, mắm muối... được bày bán không có che đậy, nhất là mùa mưa đến, bên cạnh những vũng sình, rác bẩn vẫn còn bày bán thịt, thực phẩm, đồ ăn chín …. Nhiều quầy hàng của các hộ kinh doanh ở vùng sâu còn bán chung những hàng nhu yếu phẩm với các loại vật tư nông nghiệp như phân bón, thuốc trừ sâu, rất nguy hiểm cho người tiêu dùng! 

1.4. Điều kiện làm việc và chế độ của cán bộ trong các ban quản lý chợ

Phần lớn các chợ nông thôn miền núi vùng cao tỉnh Thái Nguyên là do UBND xã trực tiếp quản lý hoặc đấu thầu giao khoán cho các tổ tự quản lý và khai thác chợ. Các chợ nông thôn có Ban quản lý tập trung vào 02 huyện Định Hoá và Phổ Yên.

Điều kiện làm việc của các tổ nhận khoán quản lý chợ phụ thuộc vào khả năng tự thu, tự chi sau khi hoàn thành nghĩa vụ nộp khoán theo quy định.

Cán bộ Ban quản lý chợ hoạt động theo cơ chế như viên chức đối với đơn vị sự nghiệp có thu. 

Phần lớn điều kiện làm việc của cán bộ và nhân viên làm việc còn thấp vì chủ yếu được chích từ nguồn thu phí chợ.

2. Hàng hóa lưu thông qua chợ

Mạng lưới chợ nông thôn miền núi, vùng cao Thái Nguyên hiện nay là kênh lưu thông hàng hoá chủ yếu; mỗi chợ đều là hạt nhân để quy tụ, tập trung các hoạt động trao đổi, mua bán hàng hoá tổng hợp ở từng khu vực dân cư. Là nơi tiêu thụ hàng hóa vật tư nông nghiệp, hàng công nghiệp tiêu dùng, đồng thời là nguồn cung cấp nông sản thực phẩm cho tiêu dùng ở các thị trường đô thị và cung cấp nguyên liệu chủ yếu cho sản xuất công nghiệp. 

Doanh thu bán hàng tại khu vực chợ nông thôn dự ước năm 2010 đạt 1.532,5 tỷ đồng chiếm 38,8% trong tổng doanh thu bán hàng tại các chợ trên địa bàn tỉnh, bằng 16,5% so với tổng mức lưu chuyển hàng hoá bán lẻ thị trường xã hội toàn tỉnh và chiếm 66,6% so với mức lưu chuyển hàng hoá bán lẻ khu vực nông thôn. 

3. Đánh giá tác dụng của hệ thống chợ đối với sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn

Hệ thống chợ là nơi tiêu thụ các sản phẩm nông sản, giải quyết được nhu cầu trao đổi hàng hóa, phân phối lại sản phẩm nông sản đến các chợ thành, thị và các tỉnh trong khu vực. Thông qua chợ, người dân được học hỏi kinh nghiệm sản xuất, phát triển kinh tế và làm quen với nền kinh tế thị trường. Một số chợ hoạt động hiệu quả nhờ được quy hoạch ở vị trí thuận lợi, nơi tập trung đông dân cư, thường là trung tâm các xã, cụm xã, trung tâm thị trấn, thị tứ. Vào những phiên chợ, nhiều sản vật được trao đổi, thương lái cũng tìm đến các chợ để thu mua nông sản. Ở đâu chợ hoạt động tốt, ở đó kinh tế - xã hội phát triển, các hộ dân sinh sống xung quanh được hưởng lợi nhờ kinh doanh, dịch vụ 

Thông qua chợ, hoạt động mua bán, trao đổi hàng hoá thúc đẩy sản xuất, kinh doanh hàng hoá phát triển, đặc biệt là tạo cho nông dân nông thôn ý thức được về sản xuất hàng hoá, góp phần tích cực tham gia xoá đói giảm nghèo ở vùng nông thôn, miền núi, vùng cao, vùng sâu và vùng đặc biệt khó khăn.


4. Tổ chức quản lý và kinh doanh chợ 

4.1. Các loại hình tổ chức quản lý chợ (tính đến ngày 30/6/2010)

a. Ban quản lý chợ

+ Tổng số ban quản lý chợ: 02 ban

Số cán bộ trong ban quản lý chợ: 38 người

+ Tổng số chợ có ban quản lý chợ quản lý: 21chợ

+ Các chợ còn lại do các tổ ở xã trực tiếp quản lý: 78 tổ quản lý với 334 người.

Tổng số cán bộ tham gia quản lý chợ nông thôn trên địa bàn Tỉnh hiện nay có 372 người, số đã qua đào tạo 26 người, chi ếm 6,98% còn lại 346 người chưa qua đào tạo, chiếm 93,02%.

b. Doanh nghiệp kinh doanh, quản lý chợ
Do điều kiện tự nhiên, tỉnh Thái Nguyên là tỉnh trung du, miền núi vùng cao, với đặc thù các chợ nông thôn hầu hết nằm trên địa bàn miền núi vùng cao của Tỉnh nên các chợ nông thôn chủ yếu họp theo phiên, doanh thu bán hàng hoá tại chợ, thu phí chợ thấp nên chưa có doanh nghiệp đầu tư xây dựng, kinh doanh khai thác chợ. 

4.2. Công tác quản lý nhà nước đối với chợ

Sở Công thương tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh xây dựng Quy hoạch Chợ, Trung tâm thương mại, Trung tâm phân phối và Siêu thị tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020, đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại quyết định số 487/QĐ-UBND, ngày 09/3/2009.

Tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành nội quy mẫu và các văn bản liên quan đến công tác quản lý chợ.

Tổ chức kiểm tra, khen thưởng và kịp thời xử lý các vi phạm về hoạt động chợ. 

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Những mặt đạt được

Nhìn chung, hệ thống chợ nông thôn Thái Nguyên đáp ứng nhu cầu về phục vụ hàng thiết yếu cho khu vực nông thôn; là nơi tiêu thụ các sản phẩm nông sản, giải quyết được nhu cầu trao đổi hàng hóa, phân phối lại đến các chợ thành, thị và các tỉnh trong khu vực. Thông qua chợ, người dân được học hỏi kinh nghiệm sản xuất, phát triển kinh tế và làm quen với nền kinh tế thị trường. Một số chợ hoạt động hiệu quả nhờ được quy hoạch ở vị trí thuận lợi, nơi tập trung đông dân cư, thường là trung tâm các xã, cụm xã, trung tâm thị trấn, thị tứ. Vào những phiên chợ, nhiều sản vật được người dân trao đổi, thương lái cũng tìm đến các chợ để thu mua nông sản của người dân. Do đặc thù miền núi chợ không chỉ là nơi diễn ra các hoạt động mua bán, mà còn phản ánh nét văn hoá mang đậm bản sắc người bản địa. Thêm vào đó, nhờ việc xây dựng chợ được đầu tư đồng bộ với xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là các tuyến giao thông đã tạo điều kiện thuận lợi trong vận chuyển, giao thương. 

Thành phần tham gia kinh doanh tại các chợ nông thôn chủ yếu là các hộ nông nghiệp với các mặt hàng kinh doanh chủ yếu là nông sản, thực phẩm tươi sống tự sản xuất và nuôi trồng. Các hộ tự trao đổi hàng hoá với nhau hoặc cung ứng cho các thương lái để tiêu thụ tại các chợ trung tâm hay khu vực lân cận. Các hộ tiểu thương kinh doanh hàng hoá và dịch vụ tại chợ chiếm số lượng ít, chủ yếu là vải sợi, quần áo may sẵn và bách hoá tổng hợp, dịch vụ ăn uống giải khát...

Trong những năm gần đây, xác định chợ là kênh lưu thông hàng hóa chủ yếu, các huyện, thành phố đã quy hoạch và dành quỹ đất cho việc xây dựng chợ, Tỉnh đã huy động nhiều nguồn lực để đầu tư xây dựng hệ thống chợ đầu mối nông sản và nhiều khu vực chợ nông thôn đã khuyến khích người dân phát triển sản xuất, mở rộng hệ thống thương mại đến với các vùng dân cư, đặc biệt là đối với các xã vùng sâu, xa, vùng đặc biệt khó khăn. 

2. Những hạn chế và nguyên nhân

2.1- Còn thiếu tính phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan để chủ động trong việc quản lý quy hoạch, đánh giá về vai trò của chợ chưa đúng với hiệu quả mà chợ mang lại (kinh tế cũng như xã hội), công tác kiểm tra hướng dẫn chưa được quan tâm đúng mức. Cơ sở vật chất - kỹ thuật của hệ thống chợ còn nhiều vấn đề cần khắc phục. Toàn tỉnh Thái Nguyên có đến trên 90% chợ nông thôn được hình thành và phát triển trước năm 2006, phần lớn với hình thức tự phát nên việc phân bổ chợ còn nhiều tồn tại, không đồng đều giữa các vùng, có huyện số lượng lớn, có huyện có rất ít chợ, vì vậy ảnh hưởng nhiều đến hoạt động mua bán trao đổi hàng hóa của người dân trong khu vực. Hạ tầng chợ, mà cụ thể là hệ thống điện, đường giao thông trong chợ, hệ thống cấp thoát nước còn nhiều yếu kém.

2.2- Lượng hàng hoá trao đổi tại chợ nông thôn còn nghèo nàn, thu nhập và sức tiêu thụ của nhân dân thấp, nên đa số các chợ nông thôn chỉ hoạt động kinh doanh vào buổi sáng, một tuần một đến hai phiên, mỗi phiên diễn ra trong vài giờ, sau đó chỉ còn một số ít hộ kinh doanh thời gian còn lại, nên việc đầu tư xây dựng mới, hay nâng cấp sửa chữa chợ ít được quan tâm của các cấp chính quyền. Đặc biệt việc thu hút vốn đầu tư của các thành phần kinh tế để xây chợ nông thôn gặp rất nhiều khó khăn, do vốn đầu tư xây chợ lớn, nhưng khả năng hoàn vốn thấp và kéo dài. Chính vì vậy, các nhà đầu tư chỉ chọn những chợ nào có khả năng sinh lợi nhanh (chợ trung tâm huyện, thành phố, thị xã) và “từ chối” đầu tư đối với các chợ nông thôn miền núi vùng sâu, vùng xa. 

2.3- Vẫn còn các hộ kinh doanh không KD ở đình chợ, họ bày bán hàng hoá lấn chiếm lòng lề đường làm ảnh hưởng đến trật tự giao thông và mất đi vẻ mỹ quan về văn minh thương mại trong hoạt động KD tại chợ, gây ô nhiễm môi trường khu vực. Một số chợ, do điều kiện cơ sở hạ tầng xuống cấp, công tác phòng cháy chữa cháy sơ sài, đa số chợ nông thôn chưa xây dựng nội quy hoạt động; một số chợ chưa khai thác hết mặt bằng kinh doanh hoặc xây dựng xong nhưng chưa thu hút được hộ tham gia kinh doanh như chợ.

 2.4- Chính sách quản lý chợ nông thôn của tỉnh Thái Nguyên chưa đồng nhất, cán bộ quản lý chợ còn yếu về trình độ năng lực và hoạt động không ổn định, đa số chưa qua đào tạo các lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý kinh doanh chợ (bao gồm cả cán bộ quản lý nhà nước về chợ cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã). Các chợ xã quản lý hoặc đấu thầu cho tổ quản lý chợ hoạt động khó khăn, do doanh thu thu vé chợ thấp hoặc chưa thu được vé chợ, vì vậy gặp khó khăn trong đảm bảo kinh phí hoạt động thường xuyên. 

Các yếu tố trên đã làm cho chợ nông thôn phát triển chậm, chưa khẳng định được vị trí thực sự của nó trong nền kinh tế hàng hoá hiện nay.

Phần thứ ba

TIÊU CHUẨN PHÂN LOẠI CHỢ, QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU, ĐỊNH HƯỚNG, GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CHỢ NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2011 - 2015

I. CÁC TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VÀ PHÂN LOẠI CHỢ THEO TIÊU CHUẨN NÔNG THÔN MỚI

1.Phân loại chợ theo tiêu chuẩn của Bộ Xây dựng.

1.1. Tiêu chuẩn phân loại.

a) Tiêu chuẩn phân loại chợ:

 Phân loại chợ dựa vào bốn tiêu chí cơ bản để xác định bao gồm: cấp quản lý, quy mô số điểm kinh doanh, cấp công trình và số tầng nhà. Chợ được phân thành 3 loại và quy định trong bảng.

Tiêu chuẩn phân loại chợ

	CHỢ
	Các tiêu chuẩn để xác định loại chợ

	
	Cấp quản lý tương ứng
	Quy mô số điểm kinh doanh (3m2/ĐKD)
	Cấp công trình
	Số tầng nhà

	Loại 1
	Tỉnh, Thành phố
	> 400
	Cấp 2(1
	1 - 4

	Loại 2
	Quận, huyện, thị trấn
	 200 - 400
	Cấp 3(2
	1 - 3

	Loại 3
	Phường, xã 
	< 200
	Cấp 4(3
	1 - 2


Nguồn: Tiêu chuẩn TCXDVN 361:2006 ‘ Chî – Tiªu chuÈn thiÕt kÕ’
b) Bán kính phục vụ của chợ.

Bán kính phục vụ của các loại chợ
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Nguồn: Tiêu chuẩn TCXDVN 361:2006 ‘Chợ – Tiêu chuẩn thiết kế'
Khi quy hoạch mạng lưới chợ, tuỳ theo mật độ dân cư của từng khu vực, trên cơ sở đó xác định quy mô và bán kính phục vụ của chợ, để thuận tiện cho việc đáp ứng nhu cầu sử dụng của dân cư trong khu vực :

- Chợ loại 1 không quy định bán kính phục vụ.

- Chợ loại 2 có bán kính đến 3000m (phục vụ từ 9 đến 12 vạn dân).

- Chợ loại 3 có bán kính đến 1200m (phục vụ từ 1,5 đến 2 vạn dân).

c) Tiêu chuẩn sử dụng đất xây dựng chợ.

Đất xây dựng chợ là diện tích phạm vi chợ, được tính theo quy mô số điểm kinh doanh. Chỉ tiêu sử dụng đất tối thiểu xây dựng chợ được Bộ xây dựng quy định cụ thể: 

Chỉ tiêu sử dụng đất cho xây dựng chợ

	TT
	Quy mô số điểm kinh doanh tại chợ
	m2 đất/ điểm kinh doanh

	1
	100
	16,0

	2
	300
	15,5

	3
	500
	15,0

	4
	700
	14,5

	5
	1000
	14,0

	6
	1500
	13,0

	7
	2000
	12,0

	8
	> 2000
	12,0


Nguồn: Tiêu chuẩn TCXDVN 361:2006 ‘ Chợ – Tiêu chuẩn thiết kế’

1.2 Phân loại chợ:

a) Chợ loại 1.

Là chợ thuộc loại cấp tỉnh, thành phố quản lý, có trên 400 điểm kinh doanh, được đầu tư xây dựng theo quy hoạch.

Là công trình cấp 1 hoặc cấp 2, có số tầng nhà từ 1 đến 4 tầng.

Được đặt ở các vị trí trung tâm đô thị của tỉnh, thành phố hoặc là chợ đầu mối của ngành hàng, của khu vực kinh tế. Kinh doanh chủ yếu các mặt hàng theo chu kỳ tiêu dùng dài ngày, ngắn ngày và hàng ngày.

Có mặt bằng phạm vi chợ phù hợp với quy mô hoạt động của chợ và tổ chức đầy đủ các dịch vụ tại chợ: trông xe, bốc xếp hàng hoá, kho bảo quản hàng hoá, dịch vụ đo lường, kiểm tra hàng hoá, vệ sinh an toàn thực phẩm và các dịch vụ khác.

b) Chợ loại 2.

Là chợ thuộc loại cấp quận, huyện, thị trấn quản lý có từ 200 đến 400 điểm kinh doanh, được đầu tư xây dựng theo quy hoạch.

Là công trình cấp 2 hoặc cấp 3, có số tầng nhà từ 1 đến 3 tầng.

Được đặt ở vị trí thuận lợi cho giao lưu kinh tế của khu vực. Kinh doanh các loại hàng hoá phục vụ nhu cầu sinh hoạt ngắn ngày và hàng ngày.

Có mặt bằng phạm vi chợ phù hợp với quy mô hoạt động của chợ và tổ chức các dịch vụ tối thiểu tại chợ: trông giữ xe, bốc xếp hàng hoá, kho bảo quản hàng hoá, dịch vụ đo lường.

c) Chợ loại 3.

Là chợ thuộc loại cấp phường, xã quản lý, có dưới 200 điểm kinh doanh.

Là công trình cấp 3 hoặc cấp 4, có số tầng cao từ 1 đến 2 tầng.

Được đặt ở khu vực dân cư thuộc phường, xã hoặc địa bàn phụ cận. Kinh doanh các loại hàng hoá chủ yếu phục vụ nhu cầu sinh hoạt của nhân dân hàng ngày.

Có mặt bằng phạm vi chợ phù hợp với quy mô hoạt động của chợ và tổ chức dịch vụ trông giữ xe.

1.3. Cơ cấu các bộ phận chức năng của chợ.

a). Ban quản lý chợ: 

Là tên gọi chung cho các chủ thể tổ chức kinh doanh khai thác và quản lý các hoạt động tại chợ. Tuỳ theo tính chất và quy mô của chợ, bộ phận này thường bao được tổ chức theo quy định phù hợp. 

b). Bộ phận kinh doanh thường xuyên: 

Là bộ phận có diện tích kinh doanh trong nhà. Bao gồm các điểm kinh doanh của chủ hàng (được bố trí cố định) và không gian giao thông mua hàng của khách. Bộ phận này cơ bản bảo đảm tính chất kinh doanh ổn định và thường xuyên của chợ.

c). Bộ phận kinh doanh không thường xuyên:

Là bộ phận kinh doanh tự do, được bố trí bán hàng ở một khu vực riêng. Tuỳ theo điều kiện của từng chợ có thể bố trí trong mái hoặc ngoài trời. Bộ phận này thường không phân chia cụ thể cho một chủ hàng nào và được lấy theo nhu cầu thực tế của từng chợ.

d). Bộ phận phụ trợ và kỹ thuật công trình trong chợ: 

Là các chức năng có vai trò cấu thành chợ, tuỳ theo điều kiện của từng chợ nó được cấu thành trực tiếp hay gián tiếp, cao cấp hay đơn giản, song không được thiếu. Bộ phận này được chia thành 2 nhóm chức năng chính như sau:

- Nhóm chức năng phụ trợ: Như khu vệ sinh; kho chứa hàng (là một dạng dịch vụ); bãi để xe, khu thu gom rác, xử lý rác;…
- Nhóm chức năng kỹ thuật công trình: Trạm biến áp điện, trạm máy phát điện dự phòng, tủ bảng điện, trạm bơm nước, bể chứa nước;phòng kỹ thuật thông gió, điều hoà không khí; phòng kỹ thuật thông tin, điện tử, PCCC…

Sơ đồ 1: cơ cấu các bộ phận chức năng của chợ
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Nguồn: Tiêu chuẩn TCXDVN 361:2006 ‘ Chợ – Tiêu chuẩn thiết kế’
2. Phân cấp và bộ máy tổ chức, quản lý phát triển chợ.

Sau khi chính phủ ban hành nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 về tổ chức và quản lý chợ và Nghị định số 114/2009/NĐ-CP ngày 23/12/2009 về việc sửa đổi, bổ xung một số điều của Nghị định 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ. Đồng thời Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 559/QĐ- TTg ngày 31/5/2004 phê duyệt chương trình phát triển chợ đến năm 2010 và Quyết định số 23/QĐ-TTg ngày 06/ 01/2010 về phát triển thương mại nông thôn giai đoạn 2010 – 2015 và định hướng tới năm 2020; các bộ ngành đã có nhiều văn bản hướng dẫn công tác phát triển và quản lý chợ: 

Sơ đồ 2: Mô hình tổ chức quản lý nhà nước về chợ








Quyết định số 0272/2003/QĐ- BTM ngày 24/6/2003 của Bộ trưởng Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) về việc ban hành Nội quy mẫu về chợ;

Quyết định số 12/2007/QĐ-BCT ngày 26/12/2007 của Bộ Công Thương phê duyệt tổng thể phát triển mạng lưới chợ trên phạm vi toàn quốc đến năm 2010 và định hướng tới năm 2020;

II. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU, ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CHỢ NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2011 - 2015

1. Quan điểm

Phát triển mạng lưới chợ nông thôn theo hướng văn minh, hiện đại với tham gia của các thành phần kinh tế và sự đa dạng của các loại hình tổ chức phân phối, các hoạt động dịch vụ và phương thức kinh doanh; góp phần định hướng và thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển; đáp ứng đủ và kịp thời nhu cầu sản xuất, tiêu dùng ở địa bàn nông thôn, góp phần xoá đói giảm nghèo.

Mạng lưới chợ nông thôn vẫn là kênh lưu thông hàng hoá chủ yếu trong thời kỳ từ nay đến năm 2020; mỗi chợ là hạt nhân để quy tụ, tập trung các hoạt động trao đổi, mua bán hàng hoá tổng hợp ở từng khu vực dân cư, do vậy cần chú ý phát triển chợ theo địa bàn và phát triển chợ theo thị trường hàng hoá. Đầu tư xây dựng chợ đúng quy hoạch, gắn với quy hoạch dân cư nông thôn và quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội trên từng địa bàn.

Tập trung nguồn vốn xây dựng đồng bộ, tránh đầu tư rời rạc gây lãng phí ngân sách Nhà nước và tiền của nhân dân trong đầu tư xây dựng chợ; Lựa chọn nhà đầu tư có trình độ kỹ thuật chuyên môn trong lĩnh vực đầu tư xây dựng chợ để được tư vấn và lựa chọn phương án đầu tư hợp lý; đưa ra nhiều hình thức để kêu gọi các nhà đầu tư tham gia cùng Nhà nước trong đầu tư xây dựng và phát triển chợ. Khi đầu tư xây dựng cần chú ý đa dạng hoá nhiều loại hình và cấp độ, đặc biệt chú ý kết hợp hài hoà giữa truyền thống và hiện đại. Việc xây dựng và phát triển mạng lưới chợ nông thôn phải phù hợp với trình độ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

2. Mục tiêu phát triển chợ đến năm 2015.

2.1 Mục tiêu chung:

- Phát triển mạng lưới chợ nhằm thoả mãn nhu cầu tiêu dùng và nâng cao mức sống của nhân dân, tăng thu nhập của nông dân, bảo đảm cho các thị trường hàng hoá phát triển ổn định.

- Đến năm 2015 có khoảng 70% số chợ trên địa bàn nông thôn đạt tiêu chuẩn tiêu chí nông thôn mới và định hướng tới năm 2020 tất cả các xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có chợ đạt chuẩn tiêu chí nông thôn mới.

- Đào tạo hoàn thiện công tác quản lý nhà nước, nhất là công tác quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm đối với hàng hoá lưu thông trên thị trường.

2.2 Mục tiêu cụ thể

a) Mục tiêu đối với thị trường nông sản.

- Từng bước xây dựng và hình thành mạng lưới chợ nông sản ở địa bàn nông thôn có tính trật tự, cạnh tranh và thống nhất để hình thành thị trường nông sản lớn.

- Hình thành mạng lưới chợ nông thôn kết nối với những chợ đầu mối có tính trật tự hình thành một chuỗi cung ứng hàng hoá nông sản, kết hợp giữa phương thức giao dịch hiện đại với cổ truyền một cách hài hoà.

- Thực hiện chế độ, tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, phát huy ưu thế về chất lượng và giá cho hàng nông sản, bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng và người sản xuất.

- Hình thành cơ cấu và phương thức giao dịch trên thị trường hàng nông sản phù hợp với đặc trưng của từng khu vực và đặc trưng của chủng loại sản phẩm. Hàng nông sản tươi sống cần phải được tiêu chuẩn hoá trong lưu thông, cần căn cứ vào nhu cầu thị trường hàng nông sản để kịp thời điều chỉnh cơ cấu, đảm bảo cung ứng hàng nông sản đạt yêu cầu tiêu chuẩn chất lượng và thực hiện tiêu chuẩn cho chợ nông sản sạch.

b) Đối với thị trường hàng công nghiệp tiêu dùng 

- Phát triển mạng lưới chợ hàng công nghiệp tiêu dùng đảm bảo mục tiêu chính là hình thành các điểm thị trường thuận tiện và hiệu quả cho hoạt động mua bán, tăng cường mở rộng nhu cầu của thị trường nông thôn. Chợ hàng công nghiệp tiêu dùng hàng ngày ở nông thôn chủ yếu hướng vào mục tiêu mở rộng các chuỗi kinh doanh để cung ứng hàng hoá thuận tiện cho người dân, tăng cường khai thác cơ sở vật chất của chợ để đáp ứng nhu cầu về đời sống vật chất và văn hoá không ngừng tăng lên của người dân ở nông thôn, từ đấy đẩy nhanh tăng nhu cầu tiêu dùng.

- Phát triển mạng lưới chợ hàng công nghiệp tiêu dùng phù hợp với trình độ phát triển kinh tế của địa bàn nông thôn, phù hợp với định hướng phát triển các hệ thống thị trường hàng hoá để có các hình thức kinh doanh đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ở từng khu vực. Đối với khu vực phát triển nhanh, hệ thống phân phối hiện đại và các chuỗi kinh doanh sẽ phát triển nhanh nên cần tập trung hình thành các chợ có quy mô lớn về hàng công nghiệp tiêu dùng trong khu vực và từng bước nâng cao sức cạnh tranh chợ. Đối với khu vực phát triển trung bình, cần phải phát triển nhanh mạng lưới chợ để hình thành các doanh nghiệp phân phối có sức cạnh tranh, tạo lập yếu tố và điều kiện cho phát triển thị trường của khu vực. Đối với khu vực kém phát triển cùng với sự điều chỉnh về cơ cấu sản xuất nông nghiệp và tăng khối lượng hàng hoá, cần tăng nhanh việc xây dựng cơ sở hạ tầng chợ nông thôn, nhanh chóng thay đổi tình trạng lạc hậu của chợ nông thôn và chú trọng phát huy tác dụng hỗ trợ của thương nhân để phát triển các chuỗi hàng hàng hoá công nghiệp tiêu dùng đến tận các chợ xã.

3. Định hướng phát triển chợ

Do tập quán người tiêu dùng và thu nhập người dân nông thôn còn thấp nên nhu cầu tiêu dùng các sản phẩm chất lượng cao còn hạn chế, nên hệ thống chợ nông thôn vẫn giữ vai trò quan trọng trong phân phối hàng hoá ở các vùng sâu, vùng xa, chưa thể thay thế bởi các cửa hàng phân phối lẻ theo phương thức hiện đại. Để dần thay đổi tập quán tiêu dùng của người dân nông thôn cần bố trí một số cửa hàng phân phối bán lẻ tiện ích để người tiêu dùng có điều kiện tiếp cận phương thức phục vụ mới, sau đó thay thế dần các chợ nông thôn bởi những siêu thị mini, đến hình thành các siêu thị hiện đại và trung tâm thương mại, phục vụ theo phương thức người tiêu dùng tự chọn sản phẩm, v.v.

3.1- Phát triển các loại chợ theo địa bàn

a) Đầu tư xây dựng mới 05 chợ thuộc xã Thuận Thành (Phổ Yên); Phú Thượng (Võ Nhai), xã Yên Ninh (Phú Lương), Yên Lãng (Đại Từ), Thanh Ninh (Phú Bình) thành chợ đầu mối nông sản, trong khu quy hoạch xây dựng cửa 5 cửa ô của tỉnh Thái Nguyên tiếp giáp với các tỉnh Hà Nội, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Bắc Giang.

Với tổng diện tích đất cần sử dụng là vào khoảng 50.000 m2 và tổng số vốn dự kiến vào khoảng 50 tỷ đồng.

Phát triển Chợ đầu mối nông sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 2011 -2015

	TT
	TÊN CHỢ
	Địa chỉ
	Diện tích đất cần có để sử dụng (m2)
	Số vốn cần đầu tư (triệu đồng)
	Mục đích đầu tư

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Chợ Thanh Ninh
	Xã Thanh Ninh 

huyện Phú Bình
	10.000
	10.000
	Chợ đầu mối nông sản

	2
	Chợ Yên Ninh
	Xã Yên Ninh

huyện Phú Lương
	10.000
	10.000
	Chợ đầu mối nông sản

	3
	Chợ Thuận Thành
	Xã Thuận Thành

Huyện Phổ Yên
	10.000
	10.000
	Chợ đầu mối nông sản

	4
	Chợ Phú Thượng
	Xã Phú Thượng

Huyện Võ Nhai
	10.000
	10.000
	Chợ đầu mối nông sản

	5
	Chợ Yên Lãng
	Xã Yên Lãng

Huyện Đại Từ
	10.000
	10.000
	Chợ đầu mối nông sản

	
	Tổng
	
	50.000
	50.000
	


Nguồn: Theo kết luận của chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên và định hướng của nhóm nghiên cứu

b) Đầu tư xây dựng mới các chợ nông thôn theo quy hoạch, từ đó vận động các hộ tiểu thương tham gia vào hoạt động kinh doanh tại chợ và những nơi tập trung kinh doanh mua bán lấn chiếm lòng lề đường làm ảnh hưởng đến các phương tiện tham gia lưu thông. Trong giai đoạn 2011-2015 căn cứ mật độ dân số, tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, với sự phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu của nhân dân trên địa bàn bố trí đầu tư xây dựng mới 28 chợ nông thôn tại 28 xã chưa có chợ trên tổng số 45 xã chưa có chợ. Với diện tích đất cần sử dụng vào khoảng 68.500 m2và tổng vốn đầu tư ước vào khoảng 81.500 triệu đồng cụ thể:

+ Thành phố Thái Nguyên: Xây mới 4 chợ loại 3 tại xã Phúc Hà, Lương Sơn, Đồng Bẩm, xã Cao Ngạn.

+ Thị xã Sông Công: Xây mới 1 chợ loại 3 tại xã Vinh Sơn, di rời và xây mới chợ Tân Thành tại xã Tân Quang.

+ Huyện Định Hoá: Xây mới 5 chợ loại 3 tại xã Bảo Cường, Kim Phượng, Phúc Chu, Trung Lương, Tân Dương.

+ Huyện Phú Bình: Xây mới 4 chợ loại 3 tại xã Bàn Đạt, Tân Kim, Tân Hoà, Úc Kỳ.

+ Huyện Phú Lương: Xây mới 3 chợ loại 3 tại xã Động Đạt, Phủ Lý, Cổ Lũng

+ Huyện Phổ Yên: Xây dựng mới 3 chợ loại 3 cụ thể tại xã Tiên Phong, Nam Tiến, Thành Công.

+ Huyện Võ Nhai: Xây mới 6 chợ loại 3 tại xã La Hiên Thần Sa, Lâu Thượng, Liên Minh, Đông Bo xã Tràng Xá , Tân Tiến xã Dân Tiến.

+ Huyện Đại Từ: Xây mới 5 chợ loại 3, tại xã Na Mao, Bản Ngoại, An Khánh, Lục Ba, Khôi Kỳ,

+ Huyện Đồng Hỷ: Xây mới 5 chợ loại 3 tại xã Nam Hoà, Hoá Thượng ,Tân long, Văn Lăng, Huống Thượng.

Phát triển hệ thống chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh đến năm 2015

	TT
	ĐỊA PHƯƠNG
	Số chợ
	Diện tích đất cần có để ĐT(m2)
	Nhu cầu vốn đầu tư (Triệu đồng)
	Loại ch ợ

	1
	TP. Thái Nguyên
	4
	10.000
	16.000
	3

	2
	Thị Xã Sông Công
	2
	8.000
	12.000
	3

	3
	Huyện Định Hoá
	5
	12.000
	20.000
	3

	4
	Huyện Đại Từ
	5
	10.000
	20.000
	3

	5
	Huyện Phú L​ương
	3
	7.000
	12.000
	3

	6
	Huyện Đồng Hỷ
	5
	17.900
	20.000
	3

	7
	Huyện Võ Nhai
	6
	16.617
	30.000
	3

	8
	Huyện Phổ Yên
	3
	17.000
	12.000
	3

	9
	Huyện Phú Bình
	4
	10.000
	16.000
	3

	
	Tổng
	37
	108.517
	158.000
	


Nguồn:Tổng hợp báo cáo của các huyện và định hướng của nhóm nghiên cứu
c) Mặt khác tập trung nâng cấp, cải tạo 86 chợ nông thôn hiện có đã xuống cấp đạt tiêu chuẩn chợ nông thôn theo tiêu chuẩn nông thôn mới. (Có danh sách các chợ tại phụ biểu số 4,5 kèm theo) 
3.2- Phát triển mạng lưới chợ theo thị trường hàng hoá

a. Phát triển mạng lưới chợ nông sản

Xây dựng và hoàn thiện chợ bán buôn nông sản ở nơi sản xuất hàng nông sản tập trung của Tỉnh; chợ bán lẻ nông sản, thực phẩm nông thôn; chợ phiên giao dịch hàng nông sản dễ bảo quản hoặc là nguyên liệu chế biến để hình thành mạng lưới chợ nông sản thống nhất, hiệu quả cao và phủ khắp thị trường. Xây dựng mạng lưới chợ nông sản cần được coi là bộ phận cấu thành quan trọng của hệ thống thị trường nông sản, với nhiệm vụ chủ yếu là nâng cao chiều rộng và chiều sâu độ bao phủ của mạng lưới chợ, tăng cường công năng phục vụ của chợ, tập trung các nguồn lực để nâng cao thứ hạng chợ và trình độ quản lý, phát huy các chức năng tập trung hàng hoá, cung cấp thông tin và hình thành giá cả của mạng lưới chợ. 

b. Phát triển mạng lưới chợ hàng tư liệu sản xuất

Lưu thông hàng vật tư sản xuất qua mạng lưới chợ chủ yếu đối với hàng tư liệu sản xuất dùng trong ngành nông nghiệp. Định hướng phát triển mạng lưới chợ hàng tư liệu sản xuất nông nghiệp theo hướng không ngừng tăng cường và hoàn thiện xây dựng mạng lưới chợ tư liệu sản xuất có sự cạnh tranh lành mạnh, chuẩn mực về chất lượng hàng hoá và các hành vi giao dịch, đa dạng các chủ thể kinh doanh; thông qua tăng cường các biện pháp có hiệu quả như giám sát hoạt động kinh doanh trong chợ, quản lý ngành nghề, xây dựng cơ chế đồng bộ phù hợp với thể chế kinh tế thị trường để giám sát hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh tư liệu sản xuất cho ngành nông nghiệp.

c. Phát triển mạng lưới chợ hàng công nghiệp tiêu dùng 

Phát triển mạng lưới chợ hàng công nghiệp tiêu dùng theo hướng phát triển cân đối giữa chợ thành thị và nông thôn, tập trung vào một số mặt sau đây:

- Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng và tiềm lực to lớn của việc phát triển mạng lưới chợ hàng công nghiệp tiêu dùng ở thị trường nông thôn trong tổng thể nền kinh tế quốc dân của nước ta, thông qua phát triển mạng lưới chợ ở nông thôn để mở rộng nhu cầu, mở rộng thị trường hàng công nghiệp tiêu dùng, đẩy mạnh kinh tế phát triển.

- Căn cứ vào nhu cầu của nông dân để mở rộng mạng lưới chợ hàng công nghiệp tiêu dùng, qua đó định hướng cho các nhà sản xuất công nghiệp thích ứng theo nhu cầu hàng tiêu dùng ở thị trường nông thôn.

- Phát triển các hệ thống phân phối hiện đại, thúc đẩy hiện đại hoá các phương thức kinh doanh hàng công nghiệp tiêu dùng trong mạng lưới chợ ở nông thôn, tạo yếu tố quan trọng để phát triển nhanh kinh tế nông thôn. Cần lựa chọn các phương thức kinh doanh hiện đại như chuỗi cửa hàng, siêu thị, hệ thống đại lý...để áp dụng trong quá trình cải tạo mạng lưới chợ truyền thống ở nông thôn, mở rộng mạng lưới chợ bán buôn, bán lẻ hàng công nghiệp tiêu dùng, nâng cao hiệu quả hoạt động của chợ, từng bước xây dựng hệ thống thị trường hàng công nghiệp tiêu dùng thống nhất ở cả thành thị và nông thôn, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn.

3.3- Các hình thức cung ứng của sản phẩm thông qua chợ 

Do đặc thù là một Tỉnh có địa bàn miền núi, vùng cao các sản phẩm cung ứng thông qua chợ chủ yếu là nông sản theo các hình thức:

Hình thức 1: Người sản xuất (chủ yếu là nông hộ nhỏ lẻ), bán cho các đầu mối thu gom, đầu mối thu gom mang tiêu thụ tại chợ trung tâm huyện, chợ trung tâm tỉnh, hoặc bán cho các nhà máy chế biến .

Hình thức 2: Người sản xuất, bán cho các đầu mối thu gom, đại lý buôn bán. Các đại lý buôn bán trực tiếp đến tay người tiêu dùng.

Hình thức 3: Người sản xuất tự tiêu thụ tại chợ . 

Hình thức 4: Người sản xuất bán cho thương lái. Các đối tượng này bán cho doanh nghiệp chế biến hoặc bán cho các doanh nghiệp uỷ thác xuất khẩu tại Tỉnh.

3.4- Đối với các thành phần kinh tế đầu tư phát triển mạng lưới chợ 

Khuyến khích mọi thành phần kinh tế đầu tư vào các chợ dân sinh, chợ nông thôn để cung cấp hàng hoá giá rẻ cho người có thu nhập trung bình, thu nhập thấp. Khuyến khích các doanh nghiệp trong nước, nước ngoài tăng cường đầu tư đồng bộ và hiện đại hoá các chợ đầu mối nông sản. Tạo điều kiện thuận lợi để các hộ kinh doanh cá thể tham gia góp vốn đầu tư, nâng cấp các loại chợ đặc biệt là chợ ở khu vực nông thôn miền núi.

3.5- Hỗ trợ vốn đầu tư phát triển hệ thống chợ bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước

Nhà nước hỗ trợ đầu tư về mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật của chợ hoặc nhà nước hỗ trợ vốn đầu tư, các doanh nghiệp, các cá nhân và hộ kinh doanh cùng tham gia đầu tư xây dựng chợ.

Nhà nước ưu tiên tập trung vốn đầu tư phát triển mạng lưới chợ đầu mối và các chợ ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Đồng thời huy động các nguồn lực của doanh nghiệp và các cá nhân và hộ kinh doanh trên địa bàn tham gia cùng đầu tư khai thác chợ.

4. Đổi mới mô hình quản lý chợ

4.1 Chợ do Nhà nước đầu tư hoặc hỗ trợ vốn đầu tư (vốn hỗ trợ đầu tư >50%).
Chợ do Nhà nước đầu tư hoặc hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng được Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền giao cho các chủ thể tổ chức kinh doanh khai thác và quản lý hoạt động tại chợ theo quy định sau:

a) Đối với chợ xây dựng mới, giao hoặc tổ chức đấu thầu để lựa chọn doanh nghiệp hoặc hợp tác xã kinh doanh, khai thác quản lý chợ. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã kinh doanh, khai thác và quản lý chợ hoạt động theo quy định của pháp luật;

b) Đối với chợ đang hoạt động do Ban quản lý chợ điều hành, từng bước chuyển sang thực hiện theo điểm a trên đây. Việc chuyển đổi mô hình tổ chức quản lý chợ phải được tiến hành khẩn trương, nhưng thận trọng, từng bước vững chắc, đảm bảo hoạt động bình thường của các tổ chức, cá nhân kinh doanh hoạt động tại chợ và phục vụ đời sống, sinh hoạt của nhân dân. 

c) Đối với các chợ ở địa bàn nông thôn, miền núi, vùng cao, vùng sâu, vùng xa giao cho các doanh nghiệp hoặc hợp tác xã đủ điều kiện theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để tổ chức kinh doanh, khai thác và quản lý.

4.2. Đối với chợ do Nhà nước hỗ trợ đầu tư (vốn đầu tư <50%).

Đối với chợ do Nhà nước hỗ trợ đầu tư xây dựng có vốn đóng góp của các hộ kinh doanh, hợp tác xã, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế và tổ chức, cá nhân khác, Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền căn cứ mức độ, tỷ lệ góp vốn để lựa chọn chủ thể kinh doanh, khai thác và quản lý chợ.

4.3. Chợ do các thành phần kinh tế đầu tư.

Chợ do các tổ chức, cá nhân, hộ kinh doanh, hợp tác xã, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng do các tổ chức, cá nhân, hộ kinh doanh, hợp tác xã, doanh nghiệp đó tổ chức kinh doanh, khai thác và quản lý dưới hình thức doanh nghiệp hoặc hợp tác xã theo quy định của pháp luật. 

4.4. Chức năng, nhiệm vụ của mô hình đổi mới quản lý, kinh doanh chợ
- Tổ chức quản lý hướng dẫn, kiểm tra giám sát việc chấp hành các chủ trương, chính sách quy định của nhà nước trong hoạt động kinh doanh chợ, đồng thời hỗ trợ các hộ kinh doanh trong việc tiếp cận giao dịch với các cơ quan quản lý nhà nước để giải quyết các vấn đề có liên quan đến hoạt động kinh doanh, tổ chức quản lý tài sản, đảm bảo công tác phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự và vệ sinh an toàn thực phẩm,...

- Tổ chức các hoạt động kinh doanh chợ một cách có hiệu quả; thu hút thương nhân và khách hàng.

- Xác định phương hướng, mục tiêu và kế hoạch phát triển chợ theo hướng văn minh thương mại.

5. Nhu cầu vốn đầu tư xây dựng chợ nông thôn giai đoạn 2011-2015

Tổng nhu cầu vốn cho xây dựng mới, cải tạo nâng cấp chợ nông thôn trong giai đoạn 2011-2015 khoảng 328,7 tỷ đồng (Phụ biểu 4,5).
5.1 - Vốn đầu tư xây dựng mới:

Xây dựng mới 5 chợ đầu nối nông sản thuộc 05 cửa ô vào thành phố Thái Nguyên và xây dựng mới 37 chợ loại 3 tại các xã, cần tổng số vốn vào khoảng 208 tỷ đồng.

5.2 - Vốn đầu tư cải tạo 86 chợ hiện có:

Nhằm tận dụng tối đa cơ sở vật chất hiện có và nâng cáo chất lượng phục vụ các chợ hiện có, hướng tới đạt tiêu chí nông thôn mới thì số vốn cần cho việc cải tạo 86 chợ hiện có vào khoảng 120,7 tỷ đồng.

III. NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Giải pháp về cơ chế chính sách.

a, Chính sách đầu tư phát triển chợ

Thường xuyên tri ển khai phổ biến các chính sách ưu đãi đầu tư của Chính phủ, các cơ chế chính sách ưu đãi đầu tư của Thái Nguyên, nhằm thu hút các nhà đầu tư và khai thác tiềm năng lợi thế của hệ thống chợ trên địa bàn.

Tiếp tục thực hiện đổi mới cải các hành chính, rút ngắn thời gian, thủ tục hành chính trong cấp giấy chứng nhận đầu tư.

Trong qúa trình xây dựng quy hoạch tổng thể hoặc quy hoạch chi tiết để phát triển các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu dân cư các huyện, thành thị xã cần dành quỹ đất để xây dựng các chợ theo quy hoạch đã được UBND Tỉnh phê duyệt. Bố trí vị trí, địa điểm, diện tích xây dựng chợ phù hợp với quy hoạch mạng lưới chợ, đáp ứng nhu cầu trước mắt và khả năng mở rộng khi thị trường phát triển cho giai đoạn sau.

UBND các huyện, thành, thị xã cần có những giải pháp cụ thể, đồng bộ trong quá trình giải phóng mặt bằng như công tác đền bù, tái định cư… tạo điều kiện cho các nhà đầu tư thực hiện dự án đ úng tiến độ quy định.

b, Chính sách tài chính.

Có cơ chế, chính sách ưu đãi về mức thu phí, lệ phí, thuế kinh doanh trong chợ phù hợp với khả năng sinh lợi nhằm thu hút thương nhân vào chợ nhất là các chợ vùng sau vùng xa.

Tăng cường công tác quản lý thu thuế đối với các hộ kinh doanh ngoài chợ, đảm bảo chống thất thu và công bằng giữa các hộ kinh trong và ngoài chợ.
Xây dựng phương án cụ thể chuyển đổi mô hình quản lý từ các Ban quản lý chợ do Uỷ ban nhân dân huyện quản lý sang mô hình doanh nghiệp hoặc hợp tác xã kinh doanh khai thác chợ.

2. Giải pháp huy động và sử dụng vốn đầu tư xây dựng chợ

a. Thông báo công khai quy hoạch phát triển mạng lưới chợ, các quy hoạch liên quan và danh mục các chợ được nhà nước tài chợ bằng nguồn vốn ngân sách (Ngân sách Trung ương, Địa phương) kèm theo mức hỗ trợ; các chợ được xây dựng bằng các nguồn vốn khác và hình thức mức độ huy động vốn để mọi công dân, doanh nghiệp, các nhà đầu tư có thể dễ dàng tiếp cận nghiên cứu và khai thác.

Nhà nước hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng của chợ đầu mối chuyên doanh hoặc tổng hợp bán buôn hàng nông sản, thực phẩm để tiêu thụ hàng hóa ở các vùng sản xuất tập trung về nông, lâm, thủy sản; chợ trung tâm các huyện thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn. Đồng thời, hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ dân sinh xã của các huyện thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn. 

Mức hỗ trợ cụ thể theo quy mô của từng dự án. Ngoài ra, dự án đầu tư chợ của các thành phần kinh tế được hưởng các chính sách ưu đãi đầu tư như đối với các ngành nghề sản xuất, dịch vụ thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư quy định tại Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/06/2006; được hưởng chính sách ưu đãi về tín dụng đầu tư theo Nghị định 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 và Nghị định 106/2008/NĐ-CP ngày 19/09/2008 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định 151. 

Nguồn vốn từ ngân sách nhà nước ưu tiên đầu tư các chợ theo thứ tự sau: 
- Chợ đang hoạt động có hiệu quả nhưng là chợ tạm hoặc chợ có cơ sở vật chất - kỹ thuật xuống cấp nghiêm trọng. 

- Chợ xây mới tại những nơi có nhu cầu cấp thiết về chợ để phục vụ sản xuất, xuất khẩu và đời sống sinh hoạt của dân.

b. Thực hiện xã hội hoá việc xây dựng, cải tạo, nâng cấp các chợ ở địa bàn các xã với các hình thức: Tổ chức, cá nhân, Hộ gia đình, doanh nghiệp, các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng và quản lý khai thác chợ; hình thức Nhà nước hỗ trợ đầu tư xây dựng có vốn đóng góp của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, các thành phần kinh tế. 

c. Huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn vốn cho đầu tư phát triển chợ, trong đó nguồn vốn của doanh nghiệp, hộ kinh doanh và vốn vay là nguồn vốn chủ yếu để phát triển mạng lưới chợ. Kết hợp lồng ghép giữa các nguồn vốn chủ yếu để phát triển mạng lưới chợ đặc biệt là hệ thống chợ ở nông thôn sao cho có hiệu quả. 
3. Giải pháp bồi dưỡng, đào tạo cán bộ quản lý chợ

Để khắc phục tình trạng đa số cán bộ quản lý chợ không có nghiệp vụ chuyên môn, chủ yếu là quản lý theo kinh nghiệm, cần mở lớp đào tạo bồi dưỡng kiến thức về công tác quản lý chợ cho số cán bộ hiện có và đào tạo những cán bộ chuyên môn về công tác quản lý chợ lâu dài có các địa phương.

UBND các huyện, thành thị cần có kế hoạch, lập danh sách số lượng cán bộ cần được đào tạo và phối hợp với các trường để mở lớp đào tạo đội ngũ cán bộ công chức, viên chức nhân viên quản lý chợ. Ngoài ra cần có những lớp học tổ chức tại địa phương, tập huấn ngắn ngày với các hình thức thích hợp.

4. Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về chợ

Hướng dẫn thực hiện các cơ chế chính sách của Nhà nước về quản lý chợ, thường xuyên rà soát và có những kiến nghị cụ thể về các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác quy hoạch, phát triển, quản lý mạng lưới chợ.

Đổi mới phương thức và nội dung quản lý nhà nước đối với chợ như xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển chợ từng thời kỳ; nâng cao chất lượng và hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động của chợ trên các mặt: thuế, tài chính, kế toán, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, chống buôn bán hàng cấm hàng giả, hàng không đảm bảo chất lượng.

Tổ chức các lớp học về quản lý chợ cho cán bộ nhân viên, thực hiện phân cấp và phối hợp quản lý tổng thể trên địa bàn.

Thực hiện nghiêm, triệt để việc giải toả, xoá bỏ các loại chợ hình thành tự phát không nằm trong quy hoạch phát triển chợ của các địa phương nhằm đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của chợ mới xây dựng.

5. Giải pháp bảo vệ môi trường đối với mạng lưới chợ

Tập trung thực hiện các giải pháp kỹ thuật xây dựng hệ thống cấp thoát nước, thu gom và sử lý rác thải, nước thải tại các chợ, thực hiện nghiêm các văn bản quy phạm về bảo vệ môi trường trong các chợ, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm dịch động vật, thực vật tại các chợ.

Ứng dụng các thành tựu bảo vệ môi trường trong thi công, cải tạo các chợ đang xây dựng và dự kiến xây dựng. Đánh giá tác động môi trường là một trong những điều kiện cần có khi xây dựng chợ, các chợ phải có bộ phận thu gom rác thải…. 
Phân công cụ thể trách nhiệm từng bộ phận có trách nhiệm trong việc chỉ đạo, giám sát các hoạt động bảo vệ môi trường, thường xuyên tuyên truyền giáo dục về bảo vệ môi trường, bồi dưỡng nghiệp vụ về bảo vệ môi trường ở các chợ, áp dụng chế độ kiểm tra, kiểm soát, chế tài xử lý vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm môi trường.

Phần thứ bốn
HIỆU QUẢ CỦA ĐỀ ÁN VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

I- HIỆU QUẢ CỦA ĐỀ ÁN

1. Hiệu quả về kinh tế

Thực hiện tốt Đề án phát triển chợ nông thôn giai đoạn 2011-2015 tạo điều kiện thúc đẩy tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn tỉnh nói chung, tốc độ tăng trưởng tổng mức lưu chuyển bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ thị trường xã hội khu vực nông thôn nói riêng lên 25%, nâng cao sức mua trung bình của khu vực nông thôn từ 2,6 triệu đồng người /năm lên 6 triệu đồng người/ năm vào năm 2015, nhằm đạt mức tăng trưởng bình quân tổng mức lưu chuyển hàng hoá bán lẻ và doanh thu dịch vụ thị trường xã hội khu vực nông thôn giai đoạn 2011-2015 trªn 23%. Vµ Đến năm 2015 có khoảng 70% số chợ trên địa bàn nông thôn đạt tiêu chuẩn tiêu chí nông thôn mới hướng tới mục tiêu là tới năm 2020 tất cả các xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có chợ đạt chuẩn tiêu chí nông thôn mới.

Đến năm 2015 trên địa bàn nông thôn tỉnh Thái Nguyên có thêm 42 chợ được xây dựng mới đưa vào hoạt động, trong đó có 05 chợ đầu mối được quy hoạch xây dựng tại 05 cửa ô vào thành phố Thái Nguyên. Nâng tổng số chợ nông thôn lên 128 chợ, đạt tỷ lệ 88,9% trên tổng số xã khu vực nông thôn, tăng số điểm kinh doanh cố định 3.800 điểm, thu hút được trên 9.400 hộ vào kinh doanh trong chợ và phục vụ cho khoảng 60 vạn dân sinh sống ở khu vưc nông thôn, vùng sâu vùng xa.

2. Hiệu quả về mặt xã hội

Thực hiện tốt Đề án sẽ giúp việc lưu thông hàng hoá thông qua hoạt động mua bán, trao đổi hàng hoá ở chợ làm thúc đẩy ý thức sản xuất, kinh doanh hàng hoá phát triển đối với nhân dân, đặc biệt là nông dân. Nhờ đó góp phần tích cực thúc đẩy sản xuất phát triển, tạo việc làm cho nông dân, tham gia xoá đói giảm nghèo ở vùng nông thôn, miền núi, vùng cao, vùng sâu và vùng đặc biệt khó khăn.

Kinh tế phát triển đời sống nhân dân được cải thiện nâng cao, đảm bảo công tác an sinh xã hội, ổn định chính trị.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1- Trách nhiệm của Sở, ngành liên quan

1.1- Sở Công Thương chủ trì, phối hợp các Sở, ban, ngành.

- Hướng dẫn Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã, triển khai thực hiện đề án. Quản lý quy hoạch phát triển thương mại nói chung, quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng thương mại, phát triển mạng lưới chợ nông thôn nói riêng.
- Tổng hợp nhu cầu kinh phí triển khai các dự án thuộc đề án đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.

1.2- Sở Kế hoạch - Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài Chính, Công Thương

- Bố trí kế hoạch vốn hàng năm để triển khai các dự án quy định trong đề án.

- Rà soát, đề xuất với Uỷ ban nhân dân tỉnh, các Bộ, ngành trung ương bổ xung sửa đổi chính sách ưu đãi và hỗ chợ vốn đầu tư từ Ngân sách Nhà nước với các dự án hạ tầng thương mại chủ yếu ở địa bàn nông thôn.

1.3- Sở Nội vụ:

- Hướng dẫn tổ chức bộ máy, biên chế, chế độ chính sách đối với cán bộ, công nhân viên chức làm việc tại Ban quản lý chợ (đối với những nơi còn tồn tại Ban quản lý chợ);

- Hướng dẫn chế độ chính sách đối với cán cán bộ, công nhân viên chức làm việc tại Ban quản lý chợ khi chuyển thành Công ty cổ phần hoặc Hợp tác xã.

1.4- Sở Tài chính:
- Phối hợp với các ngành trong công tác quản lý Nhà nước và xây dựng cơ chế chính sách tài chính, giá cả, phí, lệ phí có liên quan đến hoạt động của ban quản lý chợ. Trình Uỷ ban nhân dân Tỉnh, báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh nghị quyết các chính sách tài chính, giá cả, phí, lệ phí có liên quan tại địa phương.

Triển khai hướng dẫn cơ chế chính sách tài chính, giá cả, phí, lệ phí có liên quan đến hoạt động của chợ.

- Kiểm tra, thanh tra về tài chính đối với các hoạt của Ban quản lý chợ trên địa bàn Tỉnh. 
1.5- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

Chủ trì, phối hợp với các Sở ngành liên quan đề xuất với Uỷ ban nhân dân tỉnh, Bộ, ngành về việc sửa đổi, bổ xung cơ chế chính sách hỗ trợ sản xuất hàng nông, lâm, thuỷ sản khu vực miền núi vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn và các cơ chế chính sách tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

1.6- Sở Tài Nguyên và Môi trường:

Chủ trì phối hợp với Uỷ ban nhân dân huyện, thành, thị xã hướng dẫn các địa phương rà soát quy hoạch sử dụng đất, cân đối và phân bổ quỹ đất phù hợp với quy hoạch phát triển hạ tầng thương mại đặc biệt là hệ thống chợ nông thôn.

1.7- Sở Xây dựng:
Phối hợp với Sở Công Thương và các Sở, Ban, ngành hướng dẫn trong việc thiết kế và xây dựng các công trình chợ trên địa bàn, theo tiêu chuẩn quy định. 

1.8- Sở Lao động Thương binh và Xã hội:

Đào tạo việc làm cho các đối tượng thuộc diện thu hồi đất tái định cư, tạo điều kiện giải quyết việc làm cho nông dân khi bị thu hồi đất nông nghiệp… 

Hướng dẫn các doanh nghiệp, Hợp tác xã quản lý khai thác chợ người sử dụng lao động, người lao động trong các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế, hợp tác xã thành lập theo quy định của pháp luật thực hiện quyền và nghĩa vụ theo Luật lao động. 

1.9- Sở Giao th ông v ận t ải : 

Xây dựng kế hoạch, tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh phát triển giao thông nông thôn. Phối hợp với Sở Công Thương và các Sở, Ban, Ngành liên quan tạo điều kiện để các công trình kết cấu hạ tầng thương mại nói chung, công trình chợ nông thôn nói riêng được đấu nối với các tuyến giao thông trên địa bàn tỉnh pheo phân cấp quản lý.
1.10- Liên minh hợp tác xã: 

Phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật và các cơ chế chính sách trong việc thực hiện chuyển đổi mô hình quản lý chợ, khuyến khích hình thức kinh tế tập thể và các mô hình hợp tác xã thương mại tham gia quản lý chợ ở địa bàn nông thôn .

2- Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân huyện, thành thị xã:

Trên cơ sở quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng thương mại, đề án phát triển chợ nông thôn đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

- Xác định rõ vị trí và diện tích đất cần thiết cho phát triển chợ, bổ sung quy hoạch sử dụng đất dành cho phát triển kết cấu hạ tầng thương mại nói chung, cho phát triển mạng lưới chợ nông thôn nói riêng. 

- Hàng năm xây dựng kế hoạch và lập dự toán kinh phí cho các Dự án trình Uỷ ban nhân dân Tỉnh phê duyệt và triển khai thực hiện các Dự án của Đề án này.

- Chủ động bố trí ngân sách địa phương kết hợp với sự hỗ trợ của Trung ương, tỉnh triển khai thực hiện các dự án của đề án này.

- Bố trí kinh phí và nhân lực, phương tiện làm việc để phòng Kinh tế, Kinh tế - hạ tầng và bộ phận chuyên môn cấp xã làm tốt vai trò tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân thực hiện tốt chức năng quản lý hoạt động thương mại ở địa phương nhất là hệ thống chợ./.

MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ CHỦ YẾU THÁI NGUYÊN

Giai đoạn 2010-2011

 Biểu số: 01

	CHỈ TI ÊU
	Đơn vị tính
	Năm
	Tốc độ tăng trưởng BQ

(%)

	
	
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	

	I- Tổng sản phẩm (GDP) toàn tỉnh theo giá thực tế
	Tỷ đồng
	8.022,1
	10.062,6
	13.509,5
	16.405,4
	19.722,3
	

	* GDP Bình quân đầu người

(Tỉnh Thái Nguyên)
	Triệu đồng
	7,3
	8,9
	12,1
	14,6
	17,4
	123,8

	* GDP Bình quân đầu người

(Bình quân chung cả nước)
	Triệu đồng
	11,7
	13,6
	17,4
	19,1
	24,0
	118,6

	 Tỷ lệ
	%
	58,8
	62,3
	65,4
	76,4
	72,5
	

	Cơ cấu kinh t ế
	
	
	
	
	
	
	

	- Công nghiệp Xây dựng
	%
	38,76
	39,54
	39,86
	40,62
	41,60
	

	- Dịch vụ
	%
	36,52
	36,46
	36,32
	36,92
	37,32
	

	- Nông, lâm nghiệp 
	%
	24,72
	24,00
	23,82
	22,46
	21,08
	

	II- Chỉ số phát triển
	%
	111,14
	112,46
	111,50
	109,30
	111,36
	111,11

	TĐó: Dịch vụ
	%
	113,87
	112,19
	110,72
	110,06
	112,50
	111,86

	III- Tổng mức LC hàng hoá bán lẻ và DT Dịch vụ
	T ỷ đồng
	3.980,2
	5.018,7
	6.379,3
	7.642,8
	9.310,0
	121,2

	- Khu vực thành thị
	"
	2.960,9
	3.780,6
	4.879,6
	5.810,0
	7.080,0
	122,1

	 Tỷ trọng
	%
	74,4
	75,3
	76,5
	76,02
	76,1
	

	- Khu vực nông thôn
	"
	1.019,3
	1.238,1
	1.499,7
	1.832,8
	2.230,0
	118,7

	 Tỷ trọng
	%
	25,6
	24,7
	23,5
	23,98
	23,9
	

	IV- Bình quân đầu người
	Triệu đồng
	3,6
	4,3
	5,7
	6,8
	8,2
	120,4

	-Khu vực thành thị
	"
	11,1
	14,1
	17,8
	20,0
	24,9
	119,6

	Khu vực nông thôn
	"
	1,2
	1,5
	1,8
	2,2
	2,6
	118,9

	V- Kim ngạch xuất khẩu
	Triệu USD
	53,1
	64,7
	120,1
	66,6
	81,0
	118,0

	 TĐó: XK Địa phương
	"
	29,3
	44,7
	79,3
	52,3
	65,0
	123,0


Nguồn - Niêm giám thống kê Thái Nguyên 2009

THỰC TRẠNG HỆ THỐNG CHỢ

TRÊN ĐỊA BÀN THÁI NGUYÊN ĐẾN 2010

 Biểu số: 02

	TT
	Địa phương
	Số chợ
	Diện tích

	
	
	
	Tổng
	Kiên cố
	Bán kiên cố
	Tạm

	1
	TP. Thái Nguyên
	25
	84.402
	27.412
	27.781
	29.209

	2
	Thị Xã Sông Công
	7
	24.444
	4.200
	3.200
	17.044

	3
	Huyện Định Hoá
	18
	60.979
	7.409
	10.244
	43.326

	4
	Huyện Đại Từ
	25
	73.013,9
	7.649,2
	8.254,9
	57.109,8

	5
	Huyện Phú Lương
	13
	49.740
	4.556
	7.085
	38.099

	6
	Huyện Đồng Hỷ
	14
	40.115
	7.683
	14.431
	18.001

	7
	Huyện Võ Nhai
	11
	28.785
	27.560
	1.102
	123

	8
	Huyện Phổ Yên
	10
	50.452
	3.291
	3.950
	43.211

	9
	Huyện Phú Bình
	13
	54.890
	1.607
	1.977
	51.306

	Tổng
	135
	476.295
	108.559
	64.762
	302.974



Nguån:Quy hoạch KCHTTM bao gồm , chợ, siêu thị,TTTM, trung tâm phân phối trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 2009 -2020
2. Thực trạng hệ thống chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

	TT
	Địa phương
	Số chợ
	Diện tích

	
	
	
	Tổng
	Kiên cố
	Bán kiên cố
	Tạm

	1
	TP. Thái Nguyên
	6
	15,359
	641
	4,450
	10,268

	2
	Thị Xã Sông Công
	2
	6,100
	140
	650
	5,310

	3
	Huyện Định Hoá
	16
	48,819
	3,833
	8,752
	36,234

	4
	Huyện Đại Từ
	22
	57,132
	5,759
	6,944
	44,429

	5
	Huyện Phú Lương
	11
	37,786
	4,530
	6,487
	26,769

	6
	Huyện Đồng Hỷ
	10
	33,339
	6,710
	10,706
	15,923

	7
	Huyện Võ Nhai
	11
	43,059
	19,605
	7,207
	16,247

	8
	Huyện Phổ Yên
	9
	31,420
	2,123
	3,708
	25,589

	9
	Huyện Phú Bình
	12
	45,454
	1,274
	6,905
	37,275

	Tổng
	99
	318,468
	44,615
	55,809
	218,044


Nguån:Tổng hợp báo cáo của các huyện
THỰC TRẠNG HỆ THỐNG CHỢ NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN
Phụ biểu số 3
	TT
	TÊN CHỢ
	Địa chỉ
	Năm đầu tư, xây dựng
	Loại chợ
	Số dân cư chợ phục vụ (01/4/2009)
	QUY MÔ
	MÔ HÌNH QUẢN LÝ
	Doanh thu bán hàng

	
	
	
	
	
	
	Vốn đầu tư
	Số điểm kinh doanh cố định
	Số thương nhân hoạt động thường xuyên
	NỘP KINH PHÍ
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Nộp thuế môn bài (triệu đồng)/năm
	Nộp ban quản lý (triệu đồng/năm)
	Thuế doanh thu (triệu đồng/năm)
	Số cán bộ quản lý (người)
	Cơ quan quản lý
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Ngân sách
	Vốn khác
	
	
	
	
	
	
	
	

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	 
	 
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	I
	TP.THÁI NGUYÊN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Chợ Thịnh Đức
	Xã Thinh Đức
	 
	3
	7.651
	 
	 
	35
	100
	10
	15
	0
	1
	Xã quản lý
	 18,250 

	2
	Chợ Tê Ba Nhất
	Xã Tích Lương
	 
	3
	12.326
	 
	 
	116
	200
	200
	320
	0
	4
	Xã quản lý
	 36,500 

	3
	Chợ Phúc Xuân
	Xã Phúc Xuân
	 
	3
	4.839
	 
	 
	47
	200
	36
	65
	0
	5
	Xã quản lý
	 36,500 

	4
	Chợ Tân Cương
	Xã Tân Cương
	 
	3
	5.098
	1,500
	 
	25
	120
	15
	25
	0
	2
	Xã quản lý
	 21,900 

	5
	Chợ Phúc Trìu
	Xã Phúc Trìu
	 
	3
	5.506
	 
	 
	50
	120
	25
	50
	0
	5
	Xã quản lý
	 21,900 

	6
	Chợ Đán
	Xã Quyết Thắng
	 
	3
	13.677
	 
	 
	35
	100
	15
	20
	0
	1
	Xã quản lý
	 18,250 

	Tổng
	 
	 
	 
	49.097
	1,500
	 
	308
	840
	301
	495
	0
	18
	 
	153,300 

	II
	HUYỆN ĐỊNH HÓA 

	1
	Chợ Tân Thịnh
	Xã Tân Thịnh
	2001
	3
	4.003
	 
	 
	70
	200
	0
	25
	0
	3
	Xã quản lý
	21,900 

	2
	Chợ Lam Vỹ
	Xã Lam Vỹ
	2000
	3
	3.766
	1,500
	 
	70
	300
	0
	30
	0
	3
	BQLC
	 32,850 

	3
	Chợ Quy Kỳ
	Xã Quy Kỳ
	2000
	3
	3.782
	1,500
	 
	70
	300
	0
	30
	0
	2
	BQLC
	 32,850 

	4
	Chợ Bảo Linh
	Xã Bảo Linh
	2002
	3
	2.094
	900
	 
	0
	50
	0
	0
	0
	1
	BQLC
	 5,475 

	5
	Chợ Bảo Biên
	
	1998
	3
	
	 
	 
	70
	150
	0
	15
	0
	3
	BQLC
	 16,425 

	6
	Chợ An Thịnh
	Xã Đồng Thịnh
	1983
	3
	3.971
	 
	 
	35
	100
	0
	60
	0
	1
	Xã quản lý
	 10,950 

	7
	Chợ Gốc Đa
	
	 
	3
	
	 
	 
	30
	100
	0
	5
	0
	3
	Xã quản lý
	 10,950 

	8
	Chợ Thanh Định
	Xã Thanh Định
	2007
	3
	3.693
	600
	 
	55
	150
	0
	20
	0
	3
	Xã quản lý
	 16,425 

	9
	Chợ Điềm Mặc
	Xã Điềm Mặc
	2003
	3
	4.107
	1,500
	 
	100
	400
	0
	60
	0
	3
	BQLC
	 43,800 

	10
	Chợ Phú Đình
	Xã Phú Đình
	 
	3
	5.408
	 
	 
	40
	200
	0
	35
	0
	8
	Xã quản lý
	 21,900 

	11
	Chợ Quảng Nạp
	Xã Bình Thành
	1930
	3
	4.574
	 
	 
	80
	300
	0
	20
	0
	6
	Xã quản lý
	 32,850 

	12
	Chợ Sơn Phú
	Xã Sơn Phú
	2003
	3
	4.631
	1,200
	 
	75
	200
	0
	20
	0
	2
	BQLC
	 21,900 

	13
	Chợ Yên Thông
	Xã Bình Yên
	2007
	3
	3.153
	1,200
	 
	80
	300
	0
	50
	0
	2
	BQLC
	 32,850 

	14
	Chợ Quán Vuông
	Xã Trung Hội
	2006
	3
	4.484
	900
	 
	75
	150
	0
	30
	0
	2
	BQLC
	 16,425 

	15
	Chợ Bộc Nhiêu
	Xã Bộc Nhiêu
	1985
	3
	3.678
	 
	 
	50
	150
	0
	8
	0
	3
	Xã quản lý
	 16,425 

	16
	Chợ Phố Ngữ
	Xã Phú Tiến
	1986
	3
	2.799
	 
	 
	45
	150
	0
	10
	0
	5
	Xã quản lý
	 16,425 

	Tổng
	 
	 
	 
	54.143
	9,300 
	 
	945
	3200
	0
	418
	0
	50
	 
	350,400 

	III
	HUYỆN PHÚ BÌNH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Chợ Đồn
	Xã Kha Sơn
	2006
	3
	7.773
	 
	 
	90
	230
	12
	60
	0
	10
	Xã quản lý
	 25,185 

	2
	Chợ Tân Đức
	Xã Tân Đức
	1999
	3
	7.593
	 
	 
	210
	470
	25
	70
	0
	3
	Xã quản lý
	 51,465 

	3
	Chợ Thanh Ninh
	Xã Thanh Ninh
	2003
	3
	4.265
	 
	 
	8
	85
	12
	8
	0
	3
	Xã quản lý
	 9,308 

	4
	Chợ Tân Khánh
	Xã Tân Khánh
	2006
	3
	6.937
	 
	 
	40
	180
	35
	22
	0
	5
	Xã quản lý
	 19,710 

	5
	Chợ Hanh
	Xã Điềm Thụy
	2005
	3
	7.034
	 
	 
	65
	135
	25
	48
	0
	6
	Xã quản lý
	 14,783 

	6
	Chợ Cầu
	Xã Nhã Lộng
	1946
	3
	6.902
	 
	 
	7
	70
	12
	15
	0
	7
	Xã quản lý
	 7,665 

	7
	Chợ Bảo Lý
	Xã Bảo Lý
	2002
	3
	6.096
	 
	 
	70
	125
	24
	13
	0
	7
	Xã quản lý
	 13,688 

	8
	Chợ Xuân Phương
	Xã Xuân Phương
	1986
	3
	6.804
	 
	 
	7
	65
	10
	15
	0
	3
	Xã quản lý
	 7,118 

	9
	Chợ Hà Châu
	Xã Hà Châu
	1990
	3
	5.670
	 
	 
	10
	80
	15
	25
	0
	3
	Xã quản lý
	 8,760 

	10
	Chợ Nga My
	Xã Nga My
	 
	3
	9.479
	 
	 
	15
	60
	12
	20
	0
	2
	Xã quản lý
	 6,570 

	11
	Chợ Thượng Đình
	Xã Thượng Đình
	1948
	3
	8.495
	 
	 
	35
	75
	12
	20
	0
	3
	Xã quản lý
	 8,213 

	12
	Chợ Đào Xá
	Xã Đào Xá
	1996
	3
	5.279
	 
	 
	48
	60
	24
	35
	0
	3
	Xã quản lý
	 6,570 

	Tổng
	 
	 
	 
	82.327
	 
	300
	605
	1635
	218
	351
	0
	55
	 
	179,033 

	IV
	HUYỆN PHÚ LƯƠNG
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Chợ Phấn Mễ
	Xóm Mỹ Khánh
	2003
	3
	10.092
	 
	490
	110
	210
	50.7
	79.2
	0
	13
	Xã quản lý
	 30,660 

	2
	Chợ Yên Ninh
	Xã Yên Ninh
	1989
	3
	6.354
	 
	 
	46
	60
	1.9
	2.0
	0
	5
	Xã quản lý
	 8,760 

	3
	Chợ Yên Trạch
	Xã Yên Trạch
	2002
	3
	5.956
	 
	 
	90
	150
	0.6
	12.5
	0
	3
	Xã quản lý
	 21,900 

	4
	Chợ Yên Đổ
	Xóm Trào - Yên Đổ
	2007
	3
	6.598
	 
	 
	181
	200
	1.1
	32
	0
	9
	Xã quản lý
	 29,200 

	5
	Chợ Ôn Lương
	Xã Ôn Lương
	2007
	3
	3.067
	920
	 
	50
	50
	0.6
	12.5
	0
	3
	Xã quản lý
	 7,300 

	6
	Chợ Hợp Thành
	Xã Hợp Thành
	2007
	3
	2.349
	831
	50
	80
	120
	8.5
	65
	0
	3
	Xã quản lý
	 17,520 

	7
	Chợ Phú Đô
	Xã Phú Đô
	1993
	3
	5.258
	2
	13
	100
	125
	2.5
	10
	0
	5
	Xã quản lý
	 18,250 

	8
	Chợ Yên Lạc
	Xã Yên Lạc
	1993
	3
	6.974
	 
	 
	80
	120
	5.3
	6.7
	0
	2
	Xã quản lý
	 17,520 

	9
	Chợ Tức Tranh
	Xã Tức Tranh
	2007
	3
	8.055
	 
	 
	75
	100
	15
	105
	0
	5
	Xã quản lý
	 14,600 

	10
	Chợ Vô Tranh
	Xã Vô Tranh
	2000
	3
	7.951
	40
	16
	75
	110
	5
	81.5
	0
	5
	Xã quản lý
	 16,060 

	11
	Chợ Sơn Cẩm
	Xã Sơn Cẩm
	1995
	3
	13.877
	 
	 
	42
	100
	6.5
	2.3
	0
	2
	Xã quản lý
	 14,600 

	Tổng
	 
	 
	 
	76.531
	1,793 
	569
	929
	1345
	97.7
	408.7
	0
	55
	 
	 196,370 

	V
	 HUYỆN PHỔ YÊN

	1
	Chợ Thanh Xuyên
	Xã Trung Thành
	2008
	3
	10.608
	 
	 
	180
	250
	50
	85
	0
	8
	BQLC
	 45,625 

	2
	Chợ Chã
	Xã Đông Cao
	1958
	3
	7.324
	 
	 
	56
	70
	30
	175
	0
	3
	BQLC
	 12,775 

	3
	Chợ Long Thành
	Xã Thành Công
	2003
	3
	13.89
	 
	 
	143
	160
	35
	60
	0
	7
	BQLC
	 29,200 

	4
	Chợ Phúc Thuận
	Xã Phúc Thuận
	1945
	3
	12.038
	 
	 
	88
	165
	60
	205
	0
	5
	BQLC
	 30,113 

	5
	Chợ Ba Cây Thông
	Xã Phúc Tân
	1975
	3
	2.804
	 
	 
	12
	54
	20
	170
	0
	4
	BQLC
	 9,855 

	6
	Chợ Trám
	Xã Vạn Phái
	1910
	3
	7.298
	 
	 
	7
	25
	15
	50
	0
	3
	Xã quản lý
	 4,563 

	7
	Chợ Cầu Gô
	Xã Tiên Phong
	1984
	3
	12.677
	 
	 
	11
	40
	35
	75
	0
	3
	BQLC
	 7,300 

	8
	Chợ Minh Đức
	Xã Minh Đức
	 
	3
	6.549
	 
	
	15
	55
	27
	155
	0
	3
	BQLC
	 10,038 

	9
	Chợ Hồng Tiến
	Xã Hồng Tiến
	2003
	3
	11.180
	 
	 
	12
	50
	18
	75
	0
	5
	Xã quản lý
	 9,125 

	Tổng
	 
	 
	 
	84.368
	3,599
	332
	524
	869
	290
	1050
	0
	41
	 
	 158,593 

	VI
	HUYỆN VÕ NHAI 

	1
	Chợ Bình Long
	Xã Bình Long
	2002
	3
	5.510
	 
	 
	52
	80
	4
	20
	0
	5
	Xã quản lý
	 8,760 

	2
	Chợ Dân Tiến
	Xã Dân Tiến
	2005
	3
	5.961
	 
	 
	 88
	130
	3
	30
	0
	5
	Xã quản lý
	 14,235 

	3
	Chợ Tân Tiến
	
	 
	3
	
	 
	 
	 77
	120
	3
	20
	0
	5
	Xã quản lý
	 13,140 

	4
	Chợ Tràng Xá
	Xã Tràng Xá
	2007
	3
	7.573
	 
	 
	 142
	125
	10
	50
	0
	8
	Xã quản lý
	 13,688 

	5
	Chợ Đông Bo
	
	 
	3
	
	 
	 
	 8
	80
	3
	15
	0
	4
	Xã quản lý
	 8,760 

	6
	Chợ La Mạ
	Xã Lâu Thượng
	 
	3
	6.175
	 
	 
	 25
	40
	6
	30
	0
	5
	Xã quản lý
	 4,380 

	7
	Chợ Liên Minh
	Xã Liên Minh
	 
	3
	4.030
	 
	
	 35
	50
	10
	25
	0
	3
	Xã quản lý
	 5,475 

	8
	Chợ La Hiên
	Xã La Hiên
	 
	3
	7.433
	 
	 
	 60
	120
	20
	50
	0
	10
	Xã quản lý
	 13,140 

	9
	Chợ Cúc Đường 
	Xã Cúc Đường
	2008
	3
	2.404
	 
	 
	 18
	45
	4
	20
	0
	5
	Xã quản lý
	 4,928 

	10
	Chợ Nghinh Tường
	Xã Nghinh Tường
	2008
	3
	2.762
	 
	 
	5
	10
	4
	12
	0
	3
	Xã quản lý
	 1,095 

	11
	Chợ Thượng Nung
	Xã Thượng Nung
	2008
	3
	2.131
	 
	 
	6
	9
	3
	12
	0
	3
	Xã quản lý
	 986 

	Tổng
	 
	 
	 
	43.979
	1,178 
	 
	516
	809
	70
	284
	0
	56
	 
	88,586 

	VII
	TX.SÔNG CÔNG

	1
	Chợ Bình Sơn
	X. Bình Sơn
	1989
	3
	7.134
	 
	50
	12
	54
	0.6
	0
	0
	0
	Xã quản lý
	 13,797 

	2
	Chợ Tân Thành
	X. Tân Quang
	1988
	3
	10.054
	 
	40
	36
	15
	2.3
	0
	0
	0
	Xã quản lý
	 3,833 

	Tổng
	 
	
	 
	17.188
	 
	90
	48
	69
	2.9
	0
	0
	0
	 
	17,630 

	VIII
	HUYỆN ĐẠI TỪ

	1
	Chợ Tân Thái
	Xã Tân Thái
	1982
	3
	3.306
	1,500
	 
	60
	75
	2
	20
	0
	3
	Xã quản lý
	 10,950 

	2
	Chợ Phú Cường
	Xã Phú Cường
	2000
	3
	4.471
	500
	 
	30
	50
	2
	30
	0
	4
	Xã quản lý
	 7,300 

	3
	Chợ Ký Phú
	Xã Ký Phú
	2005
	3
	6.789
	700
	 
	50
	60
	3
	50
	0
	3
	Xã quản lý
	 8,760 

	4
	Chợ Văn Yên
	Xã Văn Yên
	1992
	3
	6.896
	150
	 
	30
	50
	2
	20
	0
	2
	Xã quản lý
	 7,300 

	5
	Chợ Làng Cẩm
	Xã Hà Thượng
	 
	3
	5.468
	 
	 
	50
	70
	5
	15
	0
	3
	Xã quản lý
	 10,220 

	6
	Chợ Chùa
	Xã Phúc Lương
	 
	3
	3.964
	600
	 
	30
	50
	2
	20
	0
	3
	Xã quản lý
	 7,300 

	7
	Chợ Diên Hồng
	
	2004
	3
	
	 
	50
	15
	45
	2
	12
	0
	2
	Xã quản lý
	 6,570 

	8
	Chợ Phú Xuyên
	Xã Phú Xuyên
	 
	 
	 
	 
	 
	30
	50
	2
	15
	0
	2
	Xã quản lý
	 7,300 

	9
	Chợ Hoàng Nông
	Xã Hoàng Nông
	1987
	3
	4.477
	 
	70
	50
	75
	3
	30
	0
	2
	Xã quản lý
	 10,950 

	10
	Chợ Yên Lãng 
	Xã Yên Lãng
	2001
	3
	11.769
	100
	70
	80
	100
	3
	30
	0
	3
	Xã quản lý
	 14,600 

	11
	Chợ Dốc Chẹo
	Xã Hùng Sơn
	 
	3
	8.832
	 
	500
	30
	50
	2
	20
	0
	2
	Xã quản lý
	 7,300 

	12
	Chợ Lũng
	Xã Phú Lạc
	 
	3
	6.229
	120
	50
	15
	45
	1
	10
	0
	2
	Xã quản lý
	 6,570 

	13
	Chợ Phú Minh
	Xã Phú Thịnh
	 
	3
	3.590
	600
	 
	45
	50
	2
	20
	0
	3
	Xã quản lý
	 7,300 

	14
	Chợ Cù Vân
	Xã Cù Vân
	1989
	3
	6.115
	100
	70
	50
	70
	3
	50
	0
	3
	Xã quản lý
	 10,220 

	15
	Chợ Đức Lương
	Xã Đức Lương
	 
	3
	2.571
	 
	50
	30
	50
	1
	10
	0
	1
	Xã quản lý
	 7,300 

	16
	Chợ Tân Linh
	Xã Tân Linh
	 
	3
	5.443
	150
	 
	25
	50
	2
	20
	0
	2
	Xã quản lý
	 7,300 

	17
	Chợ Mỹ Yên
	Xã Mỹ Yên
	2001
	3
	5.233
	 
	100
	25
	45
	1.5
	20
	0
	2
	Xã quản lý
	 6,570 

	18
	Chợ Minh Tiến
	Xã Minh Tiến
	1992
	3
	3.853
	700
	 
	25
	45
	3
	30
	0
	3
	Xã quản lý
	 6,570 

	19
	Chợ La Bằng
	Xã La Bằng
	2005
	3
	3.348
	600
	 
	25
	50
	2
	20
	0
	3
	Xã quản lý
	 7,300 

	20
	Chợ Vạn Thọ
	Xã Vạn Thọ
	 
	3
	3.150
	 
	50
	20
	35
	1
	10
	0
	2
	Xã quản lý
	 5,110 

	21
	Chợ Cát Nê
	Xã Cát Nê
	 
	3
	3.304
	100
	100
	120
	125
	5
	70
	0
	3
	Xã quản lý
	 18,250 

	22
	Chợ Quân Chu
	Xã Quân Chu
	 
	3
	3.432
	150
	50
	25
	40
	2
	20
	0
	2
	Xã quản lý
	 5,840 

	Tổng
	 
	 
	 
	102.240
	6,070 
	1,160 
	860
	1280
	51.5
	542
	0
	55
	 
	186,880 

	IX
	HUYỆN ĐỒNG HỶ

	1
	Chợ Hợp Tiến
	Xã Hợp Tiến
	1991
	3
	5.709
	 
	 
	20
	26
	15
	25
	0
	4
	Xã quản lý
	 4,745 

	2
	Chợ Văn Hán
	Xã Văn Hán
	1996
	3
	9.513
	 
	 
	90
	117
	12
	20
	0
	5
	Xã quản lý
	 21,353 

	3
	Chợ Hoà Bình
	Xã Hoà Bình
	1977
	3
	2.704
	 
	 
	120
	156
	10
	15
	0
	7
	Xã quản lý
	 28,470 

	4
	Chợ La Đành
	Xã Hoá Trung
	1989
	3
	4.363
	 
	 
	40
	52
	6
	12
	0
	5
	Xã quản lý
	 9,490 

	5
	Chợ Trại Cài
	Xã Minh Lập
	1981
	3
	6.699
	 
	 
	65
	85
	20
	35
	0
	3
	Xã quản lý
	 15,513 

	6
	Chợ Nam Hoà
	Xã Nam Hoà
	1994
	2
	9.509
	 
	 
	250
	325
	17
	30
	0
	4
	Xã quản lý
	 59,313 

	7
	Chợ Cây Thị
	 Xã Cây Thị
	2003
	3
	3.086
	 
	 
	50
	65
	5
	10
	0
	3
	Xã quản lý
	 11,863 

	8
	Chợ Hoá Thượng
	Xã Hoá Thượng
	1987
	3
	14.623
	 
	 
	120
	156
	5
	10
	0
	5
	Xã quản lý
	 28,470 

	9
	Chợ Khe Mo
	Xã Khe Mo
	2002
	3
	6.777
	 
	 
	50
	65
	12
	24
	0
	3
	Xã quản lý
	 11,863 

	10
	Chợ Quang Sơn
	Xã Quang Sơn
	2007
	3
	2.713
	5,209
	 
	45
	58
	15
	35
	0
	3
	Xã quản lý
	 10,585 

	Tổng
	 
	 
	 
	65.696
	5,209
	 
	850
	1105
	117
	216
	0
	42
	 
	201,663 

	Tổng
	 
	575.569
	28,649 
	2,451 
	5585
	11152
	1,148.1 
	3,764.7 
	0
	372
	 - 
	1,532,453 


KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN
HỆ THỐNG CHỢ NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN
GIAI ĐOẠN 2011 - 2015

Phụ biểu số 4

	TT
	TÊN CHỢ
	Địa chỉ
	Diện tích đất cần có để sử dụng (m2)
	Số vốn cần đầu tư (triệu đồng)
	QUY MÔ
	MÔ HÌNH QUẢN LÝ
	Hình thức đầu tư

	
	
	
	
	
	Số điểm kinh doanh cố định (hộ)
	Số thương nhân hoạt động thường xuyên (người)
	NỘP KINH PHÍ
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Nộp thuế môn bài trung bình 1 năm (triệu đồng)
	Nộp ban quản lý trung bình 1 năm (triệu đồng)
	Thuế doanh thu trung bình 1 năm (triệu đồng)
	Số cán bộ quản lý (người)
	Số cán bộ nhân viên cần đào tạo (người)
	Cơ quan quản lý
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	I
	TP.THÁI NGUYÊN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Chợ Bến Than
	Xã Phúc Hà
	2.500
	4.000
	50
	110
	15
	30
	0
	1
	1
	Xã quản lý
	Xây dựng mới

	2
	Chợ Lương Sơn
	Xã Lương Sơn
	2.500
	4.000
	50
	100
	0
	0
	0
	2
	2
	Xã quản lý
	Xây dựng mới

	3
	Chợ Đồng Bẩm
	Xã Đồng Bẩm
	2.500
	4.000
	50
	100
	0
	0
	0
	2
	2
	Xã quản lý
	Xây dựng mới

	4
	Chợ Cao Ngạn
	Xã Cao Ngạn
	2.500
	4.000
	50
	100
	0
	0
	0
	2
	2
	Xã quản lý
	Xây dựng mới

	Tổng
	 
	10.000
	16.000
	200
	410
	15
	30
	0
	7
	7
	 
	 

	II
	HUYỆN ĐỊNH HÓA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Chợ Bảo Cường
	Xã Bảo Cường
	2.000
	4.000
	30
	100
	0
	0
	0
	2
	2
	BQLC
	Xây dựng mới

	2
	Chợ Kim Phượng
	Xã Kim Phượng
	2.500
	4.000
	30
	100
	0
	0
	0
	2
	2
	BQLC
	Xây dựng mới

	3
	Chợ Phúc Chu
	Xã Phúc Chu
	2.500
	4.000
	30
	100
	0
	0
	0
	2
	2
	BQLC
	Xây dựng mới

	4
	Chợ Tân Dương
	Xã Tân Dương
	2.500
	4.000
	30
	100
	0
	0
	0
	0
	2
	BQLC
	Xây dựng mới

	5
	Chợ Trung Lương
	Xã Trung Lương
	2.500
	4.000
	30
	100
	0
	0
	0
	2
	2
	BQLC
	Xây dựng mới

	Tổng
	 
	12.000
	20.000
	150
	500
	0
	0
	0
	8
	10
	 
	 

	III
	HUYỆN PHÚ BÌNH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Chợ Bàn Đạt
	Xã Bàn Đạt
	2.500
	4.000
	20
	45
	15
	20
	20
	3
	3
	Xã quản lý
	Xây dựng mới

	2
	Chợ Tân Kim
	Xã Tân Kim
	2.500
	4.000
	20
	45
	15
	20
	20
	3
	3
	Xã quản lý
	Xây dựng mới

	3
	Chợ Tân Hoà
	Xã Tân Hoà
	2.500
	4.000
	20
	45
	15
	20
	20
	3
	3
	Xã quản lý
	Xây dựng mới

	4
	Chợ Úc Kỳ
	Xã Úc Kỳ
	2.500
	4.000
	20
	45
	15
	20
	20
	3
	3
	Xã quản lý
	Xây dựng mới

	Tổng
	 
	10.000
	16.000
	80
	180
	60
	80
	80
	12
	12
	 
	 

	IV
	HUYỆN PHÚ LƯƠNG

	1
	Chợ Động Đạt
	Xã Động Đạt
	3.000
	4.000
	70
	100
	10
	17
	0
	5
	5
	Xã quản lý
	Xây dựng mới

	2
	Chợ Phủ Lý
	Xã Phủ Lý
	2.000
	4.000
	70
	100
	5
	10
	0
	3
	3
	Xã quản lý
	Xây dựng mới

	3
	Chợ Cổ Lũng
	Xã Cổ Lũng
	2.000
	4.000
	70
	100
	10
	15
	0
	5
	5
	Xã quản lý
	Xây dựng mới

	Tổng
	 
	7.000
	12.000
	210
	300
	25
	42
	0
	13
	13
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	V
	 HUYỆN PHỔ YÊN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Chợ Cầu Gô
	Xã Tiên Phong
	10.000
	4.000
	125
	190
	50
	103
	152
	10
	5
	BQLC
	Xây dựng mới

	2
	Chợ Thành Công
	Xã Thành Công
	3.500
	4.000
	70
	120
	25
	125
	0
	5
	5
	BQLC
	Xây dựng mới

	3
	Chợ Nam Tiến
	Xã Nam Tiến
	3.500
	4.000
	70
	100
	20
	120
	0
	5
	5
	BQLC
	Xây dựng mới

	Tổng
	 
	17.000
	12.000
	265
	410
	95
	348
	152
	20
	15
	 
	 

	VI
	HUYỆN VÕ NHAI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Chợ Tân Tiến
	Xã Dân Tiến
	1.800
	4.000
	 60
	110
	6
	40
	0
	5
	5
	Xã quản lý
	Xây dựng mới

	2
	Chợ Đông Bo
	Xã Tràng Xá
	2.000
	4.000
	 30
	80
	6
	30
	0
	4
	4
	Xã quản lý
	Xây dựng mới

	3
	Chợ Lâu Thượng
	Xã Lâu Thượng
	3.817
	4.000
	 80
	140
	12
	60
	0
	5
	5
	Xã quản lý
	Xây dựng mới

	4
	Chợ La Hiên
	Xã La Hiên
	5.000
	10.000
	 130
	210
	40
	50
	0
	10
	10
	Xã quản lý
	Xây dựng mới

	5
	Chợ Liên Minh
	Xã Liên Minh
	2.000
	4.000
	50
	100
	4
	20
	0
	3
	3
	Xã quản lý
	Xây dựng mới

	6
	Chợ Thần Sa
	Xã Thần Sa
	2.000
	4.000
	50
	100
	4
	20
	0
	3
	3
	Xã quản lý
	Xây dựng mới

	Tổng
	 
	16.617
	30.000
	400
	740
	72
	220
	0
	30
	30
	 
	 

	VII
	TX. SÔNG CÔNG
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Chợ Tân Thành
	X. Tân Quang
	4.000
	6.000
	72
	180
	4
	30
	0
	2
	2
	Xã quản lý
	Di dời và xây mới

	2
	Chợ Vinh Sơn
	X. Vinh Sơn
	4.000
	6.000
	40
	90
	1.5
	15
	0
	2
	2
	Xã quản lý
	Xây dựng mới

	Tổng
	 
	8.000
	12.000
	112
	270
	5.5
	45
	0
	4
	4
	 
	 

	VIII
	HUYỆN ĐẠI TỪ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Chợ Na Mao
	Xã Na Mao
	2.000
	4.000
	20
	45
	0
	0
	0
	3
	3
	Xã quản lý
	Xây dựng mới

	2
	Chợ Bản Ngoại
	Xã Bản Ngoại
	2.000
	4.000
	20
	45
	0
	0
	0
	3
	3
	Xã quản lý
	Xây dựng mới

	3
	Chợ An Khánh
	Xã An Khánh
	2.000
	4.000
	20
	45
	0
	0
	0
	3
	3
	Xã quản lý
	Xây dựng mới

	4
	Chợ Lục Ba
	Xã Lục Ba
	2.000
	4.000
	20
	45
	0
	0
	0
	3
	3
	Xã quản lý
	Xây dựng mới

	5
	Chợ Khôi Kỳ
	Xã Khôi Kỳ
	2.000
	4.000
	20
	45
	0
	0
	0
	3
	3
	Xã quản lý
	Xây dựng mới

	Tổng
	 
	10.000
	20.000
	100
	225
	0
	0
	0
	15
	15
	 
	 

	IX
	HUYỆN ĐỒNG HỶ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Chợ Nam Hoà
	Xã Nam Hoà
	4.500
	4.000
	325
	390
	30
	17
	0
	4
	4
	Xã quản lý
	Xây dựng mới

	2
	Chợ Hoá Thượng
	Xã Hoá Thượng
	5.900
	4.000
	156
	187
	10
	5
	0
	5
	5
	Xã quản lý
	Xây dựng mới

	3
	Chợ Tân Long
	Xã Tân long
	2.500
	4.000
	30
	45
	0
	0
	0
	3
	3
	Xã quản lý
	Xây dựng mới

	4
	Chợ Văn Lăng
	Xã Văn Lăng
	2.500
	4.000
	30
	45
	0
	0
	0
	3
	3
	Xã quản lý
	Xây dựng mới

	5
	Chợ Huống Thượng
	Xã Huống Thượng
	2.500
	4.000
	30
	45
	0
	0
	0
	3
	3
	Xã quản lý
	Xây dựng mới

	Tổng
	 
	17.900
	20.000
	571
	712
	40
	22
	0
	18
	18
	 
	 

	Tổng
	108.517
	158.000
	2088
	3,747
	313 
	787 
	232 
	127
	124
	 
	 


KẾ HOẠCH CẢI TẠO

HỆ THỐNG CHỢ NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN

GIAI ĐOẠN 2011 - 2015

Phụ biểu số 5

	TT
	TÊN CHỢ
	Địa chỉ
	Diện tích đất cần có để sử dụng (m2)
	Số vốn cần đầu tư (triệu đồng)
	QUY MÔ
	MÔ HÌNH QUẢN LÝ
	Hình thức đầu tư

	
	
	
	
	
	Số điểm kinh doanh cố định (hộ)
	Số thương nhân hoạt động thường xuyên (người)
	NỘP KINH PHÍ
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Nộp thuế môn bài trung bình 1 năm (triệu đồng)
	Nộp ban quản lý trung bình 1 năm (triệu đồng)
	Thuế doanh thu trung bình 1 năm (triệu đồng)
	Số cán bộ quản lý (người)
	Số cán bộ nhân viên cần đào tạo (người)
	Cơ quan quản lý
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	I
	TP.THÁI NGUYÊN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Chợ Thịnh Đức
	Xã Thinh Đức
	2.000
	2.000
	50
	150
	25
	30
	0
	1
	1
	Xã quản lý
	Nâng cấp, cải tạo

	2
	Chợ Tê Ba Nhất
	Xã Tích Lương
	2.600
	2.000
	150
	270
	320
	450
	0
	4
	4
	Xã quản lý
	Nâng cấp, cải tạo

	3
	Chợ Phúc Xuân
	Xã Phúc Xuân
	2.500
	2.000
	65
	250
	50
	85
	0
	5
	5
	Xã quản lý
	Nâng cấp, cải tạo

	4
	Chợ Tân Cương
	Xã Tân Cương
	2.000
	2.000
	50
	150
	30
	35
	0
	2
	2
	Xã quản lý
	Nâng cấp, cải tạo

	5
	Chợ Phúc Trìu
	Xã Phúc Trìu
	5.183
	2.000
	75
	150
	55
	75
	0
	5
	5
	Xã quản lý
	Nâng cấp, cải tạo

	6
	Chợ Đán
	Xã Quyết Thắng
	2.000
	3.000
	50
	120
	30
	30
	0
	1
	1
	Xã quản lý
	Nâng cấp, cải tạo

	Tổng
	 
	16.283
	13.000
	440
	1,090
	510
	705
	0
	18
	18
	 
	 

	II
	HUYỆN ĐỊNH HÓA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Chợ Tân Thịnh
	Xã Tân Thịnh
	3.800
	1.000
	110
	200
	15
	50
	0
	3
	3
	Xã quản lý
	Nâng cấp, cải tạo

	2
	Chợ Lam Vỹ
	Xã Lam Vỹ
	4.125
	1.000
	110
	300
	20
	60
	0
	3
	3
	BQLC
	Nâng cấp, cải tạo

	3
	Chợ Quy Kỳ
	Xã Quy Kỳ
	4.594
	1.000
	110
	300
	20
	60
	0
	2
	2
	BQLC
	Nâng cấp, cải tạo

	4
	Chợ Bảo Linh
	Xã Bảo Linh
	2.500
	1.000
	25
	50
	5
	10
	0
	1
	1
	BQLC
	Nâng cấp, cải tạo

	5
	Chợ Bảo Biên
	
	2.500
	1.500
	25
	150
	10
	30
	0
	3
	3
	BQLC
	Nâng cấp, cải tạo

	6
	Chợ An Thịnh
	Xã Đồng Thịnh
	2.000
	2.000
	55
	100
	30
	120
	0
	1
	1
	Xã quản lý
	Nâng cấp, cải tạo

	7
	Chợ Gốc Đa
	
	2.000
	1.500
	60
	100
	5
	10
	0
	3
	3
	Xã quản lý
	Nâng cấp, cải tạo

	8
	Chợ Thanh Định
	Xã Thanh Định
	2.000
	1.000
	75
	150
	10
	40
	0
	3
	3
	Xã quản lý
	Nâng cấp, cải tạo

	9
	Chợ Điềm Mặc
	Xã Điềm Mặc
	5.530
	1.000
	160
	400
	20
	120
	0
	3
	3
	BQLC
	Nâng cấp, cải tạo

	10
	Chợ Phú Đình
	Xã Phú Đình
	2.700
	1.500
	65
	200
	15
	70
	0
	8
	8
	Xã quản lý
	Nâng cấp, cải tạo

	11
	Chợ Quảng Nạp
	Xã Bình Thành
	4.166
	1.500
	130
	300
	10
	40
	0
	6
	6
	Xã quản lý
	Nâng cấp, cải tạo

	12
	Chợ Sơn Phú
	Xã Sơn Phú
	4.000
	1.000
	115
	200
	10
	40
	0
	2
	2
	BQLC
	Nâng cấp, cải tạo

	13
	Chợ Yên Thông
	Xã Bình Yên
	2.970
	1.000
	130
	300
	20
	100
	0
	2
	2
	BQLC
	Nâng cấp, cải tạo

	14
	Chợ Quán Vuông
	Xã Trung Hội
	2.400
	1.000
	115
	150
	15
	60
	0
	2
	2
	BQLC
	Nâng cấp, cải tạo

	15
	Chợ Bộc Nhiêu
	Xã Bộc Nhiêu
	5.750
	1.500
	80
	150
	5
	15
	0
	3
	3
	Xã quản lý
	Nâng cấp, cải tạo

	16
	Chợ Phố Ngữ
	Xã Phú Tiến
	2.540
	1.500
	55
	150
	10
	20
	0
	5
	5
	Xã quản lý
	Nâng cấp, cải tạo

	Tổng
	 
	53.575
	20.000
	1420
	3200
	220
	845
	0
	50
	50
	 
	 

	III
	HUYỆN PHÚ BÌNH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Chợ Đồn
	Xã Kha Sơn
	6.570
	1.500
	117
	299
	18
	80
	60
	10
	10
	Xã quản lý
	Nâng cấp, cải tạo

	2
	Chợ Tân Đức
	Xã Tân Đức
	9.700
	1.000
	273
	611
	37
	87
	70
	3
	3
	Xã quản lý
	Nâng cấp, cải tạo

	3
	Chợ Tân Khánh
	Xã Tân Khánh
	4.750
	1.000
	52
	234
	52
	30
	22
	5
	5
	Xã quản lý
	Nâng cấp, cải tạo

	4
	Chợ Hanh
	Xã Điềm Thụy
	3.200
	1.500
	84
	175
	37
	64
	48
	6
	6
	Xã quản lý
	Nâng cấp, cải tạo

	5
	Chợ Cầu
	Xã Nhã Lộng
	2.600
	1.500
	15
	91
	18
	20
	15
	7
	7
	Xã quản lý
	Nâng cấp, cải tạo

	6
	Chợ Bảo Lý
	Xã Bảo Lý
	5.000
	1.500
	91
	162
	36
	18
	13
	7
	7
	Xã quản lý
	Nâng cấp, cải tạo

	7
	Chợ Xuân Phương
	Xã Xuân Phương
	2.500
	1.000
	15
	75
	15
	20
	15
	3
	3
	Xã quản lý
	Nâng cấp, cải tạo

	8
	Chợ Hà Châu
	Xã Hà Châu
	2.500
	1.000
	20
	104
	22
	37
	25
	3
	3
	Xã quản lý
	Nâng cấp, cải tạo

	9
	Chợ Nga My
	Xã Nga My
	2.500
	1.000
	25
	78
	18
	30
	20
	2
	2
	Xã quản lý
	Nâng cấp, cải tạo

	10
	Chợ Thượng Đình
	Xã Thượng Đình
	2.500
	1.000
	45
	98
	18
	30
	20
	3
	3
	Xã quản lý
	Nâng cấp, cải tạo

	11
	Chợ Đào Xá
	Xã Đào Xá
	2.500
	1.500
	65
	78
	36
	45
	35
	3
	3
	Xã quản lý
	Nâng cấp, cải tạo

	Tổng
	 
	44.320
	13.500
	802
	2005
	307
	461
	343
	52
	52
	 
	 

	IV
	HUYỆN PHÚ LƯƠNG

	1
	Chợ Phấn Mễ
	Xóm Mỹ Khánh
	3.400
	1.000
	110
	150
	50
	100
	0
	10
	10
	Xã quản lý
	Nâng cấp, cải tạo

	2
	Chợ Yên Trạch
	Xã Yên Trạch
	4.050
	1.000
	90
	120
	3
	10
	0
	3
	3
	Xã quản lý
	Nâng cấp, cải tạo

	3
	Chợ Yên Đổ
	Xã Yên Đổ
	7.000
	1.300
	185
	210
	5
	40
	0
	5
	5
	Xã quản lý
	Nâng cấp, cải tạo

	4
	Chợ Ôn Lương
	Xã Ôn Lương
	1.876
	1.000
	100
	125
	3
	15
	0
	4
	4
	Xã quản lý
	Nâng cấp, cải tạo

	5
	Chợ Hợp Thành
	Xã Hợp Thành
	3.304
	1.000
	90
	120
	10
	85
	0
	5
	5
	Xã quản lý
	Nâng cấp, cải tạo

	6
	Chợ Phú Đô
	Xã Phú Đô
	4.500
	1.500
	110
	135
	5
	20
	0
	5
	5
	Xã quản lý
	Nâng cấp, cải tạo

	7
	Chợ Yên Lạc
	Xã Yên Lạc
	4.000
	1.000
	90
	120
	7
	10
	0
	4
	4
	Xã quản lý
	Nâng cấp, cải tạo

	8
	Chợ Tức Tranh
	Xã Tức Tranh
	5.895
	1.000
	110
	135
	17
	107
	0
	5
	5
	Xã quản lý
	Nâng cấp, cải tạo

	9
	Chợ Vô Tranh
	Xã Vô Tranh
	3.500
	2.000
	85
	100
	10
	80
	0
	5
	5
	Xã quản lý
	Nâng cấp, cải tạo

	10
	Chợ Sơn Cẩm 
	Xã Sơn Cẩm
	6.000
	1.500
	120
	125
	10
	15
	0
	5
	5
	Xã quản lý
	Nâng cấp, cải tạo

	Tổng
	 
	43.525
	12.300
	1090
	1340
	120
	482
	0
	51
	51
	 
	 

	V
	 HUYỆN PHỔ YÊN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Chợ Thanh Xuyên
	Xã Trung Thành
	3.832
	1.500
	112
	150
	70
	110
	160
	9
	5
	BQLC
	Nâng cấp, cải tạo

	2
	Chợ Chã
	Xã Đông Cao
	4.500
	3.000
	160
	215
	40
	215
	115
	11
	6
	BQLC
	Nâng cấp, cải tạo

	3
	Chợ Phúc Thuận
	Xã Phúc Thuận
	7.016
	2.000
	100
	150
	90
	233
	136
	9
	6
	BQLC
	Nâng cấp, cải tạo

	4
	Chợ Ba Cây Thông
	Xã Phúc Tân
	5.200
	2.000
	130
	190
	28
	190
	90
	10
	7
	BQLC
	Nâng cấp, cải tạo

	5
	Chợ Trám
	Xã Vạn Phái
	3.500
	2.000
	75
	100
	20
	65
	50
	3
	3
	Xã quản lý
	Nâng cấp, cải tạo

	6
	Chợ Hồng Tiến
	Xã Hồng Tiến
	3.600
	2.000
	175
	250
	35
	200
	160
	10
	6
	BQLC
	Nâng cấp, cải tạo

	7
	Chợ Minh Đức
	Xã Minh Đức
	3.500
	3.000
	60
	100
	22
	115
	90
	5
	5
	Xã quản lý
	Nâng cấp, cải tạo

	Tổng
	 
	31.148
	15.500
	812
	1155
	305
	1128
	801
	57
	38
	 
	 

	VI
	HUYỆN VÕ NHAI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Chợ Bình Long
	Xã Bình Long
	8.950
	1.000
	140
	300
	8
	40
	0
	5
	5
	Xã quản lý
	Nâng cấp, cải tạo

	2
	Chợ Dân Tiến
	Xã Dân Tiến
	1.600
	1.000
	 130
	250
	6
	60
	0
	5
	5
	Xã quản lý
	Nâng cấp, cải tạo

	3
	Chợ Tràng Xã
	Xã Tràng Xá
	4.615
	1.000
	 130
	250
	20
	100
	0
	8
	8
	Xã quản lý
	Nâng cấp, cải tạo

	4
	Chợ Cúc Đường 
	Xã Cúc Đường
	7.300
	1.000
	 90
	150
	8
	40
	0
	5
	5
	Xã quản lý
	Nâng cấp, cải tạo

	5
	Chợ Nghinh Tường
	 Xã Nghinh Tường
	2.000
	1.000
	50
	120
	8
	25
	0
	3
	3
	Xã quản lý
	Nâng cấp, cải tạo

	6
	Chợ Thượng Nung
	Xã Thượng Nung
	2.000
	1.000
	50
	120
	6
	25
	0
	3
	3
	Xã quản lý
	Nâng cấp, cải tạo

	Tổng
	 
	26.465
	6.000
	590
	1190
	56
	290
	0
	29
	29
	 
	 

	VII
	TX. SÔNG CÔNG
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Chợ Bình Sơn
	X. Bình Sơn
	4.000
	3.000
	50
	120
	3
	30
	0
	2
	2
	Xã quản lý
	Nâng cấp, cải tạo

	Tổng
	 
	4.000
	3.000
	50
	120
	3
	30
	0
	2
	2
	 
	 

	VIII
	HUYỆN ĐẠI TỪ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Chợ Tân Thái
	Xã Tân Thái
	2.500
	1.500
	78
	105
	10
	30
	0
	5
	5
	Xã quản lý
	Nâng cấp, cải tạo

	2
	Chợ Phú Cường
	Xã Phú Cường
	5.098
	1.700
	39
	28
	10
	45
	0
	5
	5
	Xã quản lý
	Nâng cấp, cải tạo

	3
	Chợ Ký Phú
	Xã Ký Phú
	2.000
	2.000
	65
	85
	15
	75
	0
	3
	3
	Xã quản lý
	Nâng cấp, cải tạo

	4
	Chợ Văn Yên
	Xã Văn Yên
	2.000
	1.000
	39
	50
	10
	30
	0
	3
	3
	Xã quản lý
	Nâng cấp, cải tạo

	5
	Chợ Làng Cẩm
	Xã Hà Thượng
	2.500
	1.000
	20
	30
	5
	15
	0
	3
	3
	Xã quản lý
	Nâng cấp, cải tạo

	6
	Chợ Chùa
	Xã Phúc Lương
	3.000
	1.000
	39
	50
	10
	30
	0
	3
	3
	Xã quản lý
	Nâng cấp, cải tạo

	7
	Chợ Diên Hồng
	
	2.000
	1.000
	30
	45
	15
	35
	0
	3
	3
	Xã quản lý
	Nâng cấp, cải tạo

	8
	Chợ Phú Xuyên
	Xã Phú Xuyên
	2.500
	1.000
	20
	30
	5
	15
	0
	3
	3
	Xã quản lý
	Nâng cấp, cải tạo

	9
	Chợ Hoàng Nông
	Xã Hoàng Nông
	4.000
	1.300
	65
	85
	15
	45
	0
	3
	3
	Xã quản lý
	Nâng cấp, cải tạo

	10
	Chợ Dốc Chẹo
	Xã Hùng Sơn
	2.000
	2.000
	39
	52
	10
	30
	0
	5
	5
	Xã quản lý
	Nâng cấp, cải tạo

	11
	Chợ Lũng
	Xã Phú Lạc
	2.000
	1.000
	20
	30
	10
	15
	0
	5
	5
	Xã quản lý
	Nâng cấp, cải tạo

	12
	Chợ Phú Minh
	Xã Phú Thịnh
	7.000
	1.000
	60
	78
	10
	30
	0
	3
	3
	Xã quản lý
	Nâng cấp, cải tạo

	13
	Chợ Cù Vân
	Xã Cù Vân
	2.000
	1.000
	65
	85
	15
	75
	0
	3
	3
	Xã quản lý
	Nâng cấp, cải tạo

	14
	Chợ Đức Lương
	Xã Đức Lương
	2.000
	1.500
	39
	52
	5
	15
	0
	3
	3
	Xã quản lý
	Nâng cấp, cải tạo

	15
	Chợ Tân Linh
	Xã Tân Linh
	2.000
	1.200
	32
	42
	10
	30
	0
	2
	2
	Xã quản lý
	Nâng cấp, cải tạo

	16
	Chợ Mỹ Yên
	Xã Mỹ Yên
	2.000
	1.000
	32
	42
	7.5
	35
	0
	2
	2
	Xã quản lý
	Nâng cấp, cải tạo

	17
	Chợ Minh Tiến
	Xã Minh Tiến
	4.200
	1.200
	32
	45
	15
	45
	0
	3
	3
	Xã quản lý
	Nâng cấp, cải tạo

	18
	Chợ La Bằng
	Xã La Bằng
	3.100
	1.000
	32
	50
	10
	30
	0
	3
	3
	Xã quản lý
	Nâng cấp, cải tạo

	19
	Chợ Vạn Thọ
	Xã Vạn Thọ
	2.000
	1.200
	26
	35
	10
	15
	0
	2
	2
	Xã quản lý
	Nâng cấp, cải tạo

	20
	Chợ Cát Nê
	Xã Cát Nê
	2.000
	1.300
	156
	205
	25
	105
	0
	3
	3
	Xã quản lý
	Nâng cấp, cải tạo

	21
	Chợ Quân Chu
	Xã Quân Chu
	2.000
	1.000
	32
	55
	10
	30
	0
	2
	2
	Xã quản lý
	Nâng cấp, cải tạo

	Tổng
	 
	57.898
	25.900
	960
	1279
	232.5
	775
	0
	67
	67
	 
	 

	IX
	HUYỆN ĐỒNG HỶ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Chợ Hợp Tiến
	Xã Hợp Tiến
	5.500
	1.500
	30
	36
	22
	15
	0
	4
	4
	Xã quản lý
	Nâng cấp, cải tạo

	2
	Chợ Văn Hán
	Xã Văn Hán
	2.000
	1.000
	120
	157
	18
	12
	0
	5
	5
	Xã quản lý
	Nâng cấp, cải tạo

	3
	Chợ Hoà Bình
	Xã Hoà Bình
	3.050
	1.000
	156
	195
	15
	10
	0
	7
	7
	Xã quản lý
	Nâng cấp, cải tạo

	4
	Chợ La Đành
	Xã Hoá Trung
	2.000
	2.000
	55
	67
	10
	6
	0
	5
	5
	Xã quản lý
	Nâng cấp, cải tạo

	5
	Chợ Trại Cài
	Xã Minh Lập
	3.030
	1.500
	85
	110
	32
	20
	0
	3
	3
	Xã quản lý
	Nâng cấp, cải tạo

	6
	Chợ Cây Thị
	 Xã Cây Thị
	2.500
	1.500
	65
	85
	10
	5
	0
	3
	3
	Xã quản lý
	Nâng cấp, cải tạo

	7
	Chợ Khe Mo
	Xã Khe Mo
	3.500
	1.500
	65
	85
	18
	12
	0
	3
	3
	Xã quản lý
	Nâng cấp, cải tạo

	8
	Chợ Quang Sơn
	Xã Quang Sơn
	5.000
	1.500
	60
	75
	23
	15
	0
	3
	3
	Xã quản lý
	Nâng cấp, cải tạo

	Tổng
	 
	26.580
	11.500
	636
	810
	148
	95
	0
	33
	33
	 
	 

	Tổng
	303.794
	120.700
	6800
	12,189 
	1,902 
	4,811 
	1,144 
	359
	340
	 
	 


























BQL Chợ

















Bộ phận kinh doanh  thường xuyên (2 nhóm)





Bộ phận kinh doanh hàng hoá





Bộ phận kinh doanh dịch vụ





Bộ phận phụ trợ và kỹ thuật công trình (2 nhóm)





Nhóm chức năng phụ trợ





Nhóm chức năng kỹ thuật











Bộ phận kinh doanh không thường xuyên (kinh doanh tự do)





UBND Tỉnh, các Sở, ngành


Sở Công Thương là cơ quan quản lý nhà nước về chợ





UBND thành phố, huyện, thị xã





Doanh nghiệp quản lý và khai thác chợ





Hợp tác xã quản lý và khai thác chợ





Ban quản lý chợ





Chợ





Chợ





Chợ





Chợ





Chợ





Chợ








